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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. TONY HƯNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Sức mạnh tâm linh / Tony Hưng. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 103tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện về những hiện tượng kì lạ, bí ẩn trên thế giới mà khoa 

học chưa giải thích được như: con dao kỳ quái nhất thế giới, những sự trùng hợp không 

thể lý giải trong lịch sử, Ngôi làng ma ám Lawers... 

+ Môn loại: 001.94 / B300Â 

- Phòng Mượn: MH 12109-12110 
 

2/. TONY HƯNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Siêu nhiên kì bí / Tony Hưng. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 111tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện về các hiện tượng kì lạ, bí ẩn trên thế giới chưa được 

tìm ra nguyên nhân mà khoa học chưa giải thích được như: Bí ẩn hồ xương người khổng 

lồ trên đỉnh Himalaya, bí ẩn "hố tử thần" tại Siberia Nga, tủ rượu Dibbuk ma quái, loài 

rùa đột nhiên chết hàng loạt... 

+ Môn loại: 001.94 / B300Â 

- Phòng Mượn: MH 12105-12106 
 

3/. TONY HƯNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Nền văn minh cổ đại / Tony Hưng. - H.: 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 127tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện về các hiện tượng kì lạ, bí ẩn trên thế giới chưa được 

tìm ra nguyên nhân mà khoa học chưa giải thích được như: Nền văn minh Chan Chan, đế 

chế khmer-Campuchia, nền văn minh của người Kush, những bức tượng vàng-Inca... 

+ Môn loại: 001.94 / B300Â 

- Phòng Mượn: MH 12111-12112 

 

4/. TONY HƯNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Tôn giáo tâm linh / Tony Hưng. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 94tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện về các hiện tượng kì lạ, bí ẩn trên thế giới chưa được 

tìm ra nguyên nhân mà khoa học chưa giải thích được như: Lời đồn về người cung nữ 

không có mặt, những bóng ma trong nhà trắng, phá án mạng của chính mình nhờ ký ức 

của kiếp trước, sinh con cho quỷ dữ, lục địa mất tích Roanoke... 

+ Môn loại: 001.94 / B300Â 

- Phòng Mượn: MH 12107-12108 
 

5/. NGUYỄN TẤN HUYNH. Internet of things: Các vấn đề hiện nay / Nguyễn Tấn 

Huynh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 186tr. : Minh hoạ; 23cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho các bạn cái nhìn khái quát về sự phát triển của công 

nghệ Iot trong giai đoạn 2020-2030 thông qua các đề tài, dự án thực tế mà chính bản thân 

và các cộng sự đã thực hiện từ năm 2015 đến nay. 

+ Môn loại: 004.67 / I-312-O 

- Phòng Đọc: DL 19434 

- Phòng Mượn: MD 9713-9714 
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6/. PHILLIPS, CHARLES. Tinh thần thủ lĩnh từ những lãnh đạo kiệt xuất : 100 trích 

dẫn thần thánh / Charles Phillips; Jen dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 307tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu nói nổi tiếng của những vị lãnh đạo xuất chúng trong 

lịch sử và của hiện tại, từ Homer ở thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên đến bài nói chuyện 

TED của các nhà lãnh đạo khởi nghiệp thế kỷ 21, đi sâu vào kinh nghiệm chuyên môn 

lãnh đạo được tích luỹ trong gần 3.000 năm sẽ truyền cảm hứng để trở thành một nhà lãnh 

đạo tài ba. 

+ Môn loại: 080 / T312TH 

- Phòng Đọc: DV 59501 

- Phòng Mượn: MH 12162-12163 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
7/. MINH ĐÀO. Khi người ấy nói lời yêu có rất nhiều điều bạn nên nghĩ : Những 

triết lí về tình yêu để đọc khi đang nằm / Minh Đào. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 

207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khi nào bạn cảm thấy sự tồn tại của mình hiện lên rõ ràng nhất ? Khi nào 

bạn thực sự sống, chứ không chỉ lướt qua đời như một thói quen? Lắng nghe người khác, 

họ sẽ cho bạn câu trả lời của họ. Lắng nghe bản thân, bạn sẽ tự tìm ra đáp án cho mình và 

của mình. Gấp lại cuốn sách, bạn có thể sẽ nảy sinh nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, nhiều 

suy tư hơn là một kết luận, nếu vậy tôi nghĩ nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Hãy 

dùng những dòng tâm tình này để nghĩ nhiều hơn về chuyện yêu và chuyện đời của bạn. 

+ Môn loại: 152.4 / KH300NG 

- Phòng Mượn: MH 12145-12146 
 

8/. VOGE. Yêu không định kiến / Voge. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 181tr.; 

20cm 

Tóm tắt: Sách thảo luận những vấn đề xoay quanh tình yêu đôi lứa. Nhận thức của 

trẻ về tình yêu còn non nớt rất dễ khiến các em trở thành nạn nhân của bạo lực giới trong 

hẹn hò. Những vấn đề về bình đẳng giới trong tình yêu. Giúp bạn đọc có nhiều sự lựa 

chọn, điều kiện để chọn những điều tuyệt vời nhất, phù hợp nhất cho bản thân, cho những 

người yêu thương con người thật của mình. 

+ Môn loại: 152.4 / Y606KH 

- Phòng Đọc: DV 59473 

- Phòng Mượn: MH 12091-12092 
 

9/. SIR LƯU. Năng lực tìm kiếm : Khả năng tư duy giúp bạn giải quyết 90% các vấn 

đề trong cuộc sống / Sir Lưu; Mai Dung dịch. - H. : Lao động, 2020. - 277tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 搜索力 

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ năng tư duy logic giúp bạn phát huy hết khả năng trong nội 

tâm của bản thân mình qua quá trình nỗ lực, liên tục và chính xác, dùng năng lực tìm kiếm 

giải quyết các vấn đề rắc rối trong cuộc sống một cách khoa học và hiệu quả. 

+ Môn loại: 153.4 / N116L 

- Phòng Đọc: DV 59496 

- Phòng Mượn: MH 12153-12154 
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10/. DIỆP TU. Tư duy sâu / Diệp Tu; Nguyễn Thu Hương dịch. - H. : Thanh niên, 

2020. - 295tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày bốn kỹ năng tư duy là: Tư duy chuỗi logic, tư duy hoán vị, tư 

duy trực quan, tư duy quy trình và năm kết cấu tư duy là: Tư duy sinh thái, tư duy hệ 

thống, tư duy đại thể, tư duy binh pháp, chậm mà nhanh. 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 59502 

- Phòng Mượn: MH 12164-12165 
 

11/. LÊ QUANG. 7 cách để thuyết phục người khác / Lê Quang. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 110tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm cách trở thành người hoàn hảo, cách làm mới bản thân 

và lấy lại sự tự tin, cách thuyết phục người khác, cách thuyết phục bố mẹ, cách khiến mọi 

người vui vẻ, cách bắt đầu nói chuyện với người khác và cách giúp bạn trở nên tuyệt vời. 

+ Môn loại: 153.6 / B112C 

- Phòng Đọc: DV 59493 

- Phòng Mượn: MH 12143-12144 
 

12/. WEINER, ALLEN N.. Giao tiếp lanh lợi, nói lời khôn ngoan / Allen N. Weiner; 

Lê Thư dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 342tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách giao tiếp tự tin và độc đáo, nói những điều người 

nghe thấy hấp dẫn và thu hút được sự chú ý của họ. Xây dựng uy tín cá nhân dựa trên sự 

điềm tĩnh, hoà đồng và nhiệt huyết, thiện chí giúp tạo ra các cuộc trò chuyện đáng tin cậy. 

Giao tiếp cần lanh lợi, nói lời cần khôn ngoan, thế mới có thể chạm đến trái tim nhau, làm 

việc cùng nhau, bảo vệ chính mình và tác động đến người khác. 

+ Môn loại: 153.6 / GI-108T 

- Phòng Đọc: DV 59494 

- Phòng Mượn: MH 12147-12148 
 

13/. UÔNG TƯ NGUYÊN. Đọc vị tâm tư qua ngôn ngữ cơ thể / Uông Tư Nguyên; 

Ngọc Thuý dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 310tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 微行为心理学 

Tóm tắt: Trình bày những hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ cơ thể; Phân tích, giải mã 

các tư thế và cử chỉ của bộ phận trên cơ thể nhằm hiểu được tính cách và tâm lý con 

người, giúp bạn đi thẳng vào trái tim của người khác, làm sáng tỏ suy nghĩ chân thật của 

đối phương, từ đó phá bỏ những rào cản, chướng ngại giữa người với người khiến mọi 

chuyện diễn ra suôn sẻ. 

+ Môn loại: 153.6 / Đ419V 

- Phòng Đọc: DV 59495 

- Phòng Mượn: MH 12151-12152 
 

14/. MATSUYAMA JUN. Ý nghĩa cuộc sống của bạn : 7 ngày giải đáp "vận mệnh" 

và "phá kén" trưởng thành / Matsuyama Jun; Morotomi Yoshihiko diễn giải; Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 317tr.; 21cm 

Tên sách nguyên bản: 君が生きる意味人生を劇的に変えるフランクルの教え 
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Tóm tắt: Giới thiệu về tâm lý học Frankl thông qua những câu chuyện có tính hài 

hước giải đáp những vấn đề trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 155.1 / Y600NGH 

- Phòng Đọc: DV 59490 

- Phòng Mượn: MH 12137-12138 
 

15/. HAWKINS, DAVID R.. Power vs Force : Trường năng lượng và những nhân 

tố quyết định tinh thần, sức khoẻ con người / David R. Hawkins; Dịch: Quế Chi, Hoàng 

Lan. - H. : Thế giới, 2020. - 398tr. : Bảng; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Power vs force 

Tóm tắt: Trình bày một bản giải phẫu thuyết phục, đầy logic về ý thức, phác ra một 

vòng cung của tiến trình tâm linh nhân loại từ điểm thấp nhất (nỗi nhục nhã) tới điểm cao 

nhất (khai sáng). Khám phá về sự khác nhau giữa " sức mạnh" (power) và "lực" (force) 

này đã ảnh hưởng tới nhiều phương diện của con người: Kinh tế, quảng cáo, giáo dục, 

tâm lý, y học, pháp luật và quan hệ quốc tế. 

+ Môn loại: 155.2 / P435V 

- Phòng Đọc: DL 19433 

- Phòng Mượn: MH 12172-12173 
 

16/. ZELINSKI, ERNIE J.. Mẹ à, cuộc sống thật dễ dàng : Bí quyết để một người 

bình thường đạt được thành công tuyệt vời và sự thịnh vượng phi thường / Ernie J. 

Zelinski; RBooks biên dịch. - H. : Lao động, 2021. - 291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu câu chuyện về sự chuyển đổi có khả năng truyền cảm hứng cho 

bất cứ người bình thường nào cũng có thể đạt được những thành quả phi thường và tạo 

nên sự khác biệt lớn lao trong thế giới; hướng dẫn sâu sắc và đầy thú vị để biến ước mơ 

hoang dại nhất của bạn trở thành sự thật, giúp đạt được thành công tuyệt vời và sự thịnh 

vượng phi thường trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / M200A 

- Phòng Đọc: DV 59478 

- Phòng Mượn: MH 12101-12102 
 

17/. TSUNEKO NAKAMURA. Nhân gian đáng giá / Tsuneko Nakamura, Hiromi 

Okuda; Như Nữ dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 119tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những câu chuyện, những tâm tư của chính tác giả khi trải qua 

cuộc đời đầy trắc trở, đau thương và cũng có lúc êm đềm. Tác giả hy vọng quyển sách có 

thể giúp mọi người gỡ bỏ muộn phiền, thay đổi tâm tưởng, tự tay vẽ nên một tương lai 

tươi đẹp. 

+ Môn loại: 158 / NH121GI 

- Phòng Đọc: DV 59528 

- Phòng Mượn: MH 12202-12203 
 

18/. CAO CÔNG THÀNH. Cách mạng 5 giờ sáng : Làm chủ bình minh - Nâng tầm 

cuộc sống / Cao Công Thành. - H. : Thế giới, 2020. - 211tr. : Minh hoạ; 20cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết đúc kết kinh nghiệm của tác giả giúp các bạn trẻ sống có 

trách nhiệm, duy trì trạng thái năng lượng, chống lại những cám dỗ, loại bỏ phiền muộn, 
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sống có kế hoạch - mục đích, đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian ngắn hơn; hình 

thành những thói quen tích cực vào mỗi sáng - tối; kiến tạo một cuộc đời đáng sống bắt 

đầu vào mỗi buổi sáng. 

+ Môn loại: 158.1 / C102M 

- Phòng Đọc: DV 59488 

- Phòng Mượn: MH 12133-12134 
 

19/. YẾN NHI. Cứ khóc, cứ tan vỡ và trưởng thành / Yến Nhi. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2020. - 205tr.; 21cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt) 

Tóm tắt: Trải lòng của tác giả về những nỗi đau, về cách để có thể đối diện được 

với chúng, cũng như học cách chấp nhận để vươn lên mạnh mẽ từ chính bên trong tâm 

hồn mình nhằm có một cái nhìn mới mẻ về bản thân, nhận diện được những nỗi đau 

thường xuyên gặp phải, và để có thể học cách vỗ về, yêu thương bản thân một cách lành 

mạnh. 

+ Môn loại: 158.1 / C550KH 

- Phòng Mượn: MH 12149-12150 
 

20/. LÝ ÁI LINH. Dám yêu dám gánh vác / Lý Ái Linh; Ngọc Dao dịch. - H. : Thanh 

niên, 2020. - 332tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 此生江湖聚散，你要敢爱敢当 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện, những lời tâm tình, những trải nghiệm về tình 

yêu, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình với những triết lý sâu sắc, những bài học thấm đượm 

tình người và những lời khuyên giúp bạn hiểu và yêu thương bản thân nhiều hơn, sẵn 

sàng ngẩng cao đầu đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống và có đủ dũng khí để yêu 

để sống một cuộc đời tốt đẹp như bạn mong muốn. 

+ Môn loại: 158.1 / D104Y 

- Phòng Đọc: DV 59477 

- Phòng Mượn: MH 12099-12100 
 

21/. TUHOVSKY, IAN. Độc thoại nội tâm làm chủ cuộc sống : Trí tuệ cảm xúc cho 

riêng bạn / Ian Tuhovsky; Châu Sa dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 135tr.; 

19cm 

Tên sách tiếng Anh: The science of self talk 

Tóm tắt: Xây dựng thói quen độc thoại tích cực thông qua những công cụ, bài tập 

đơn giản và hữu ích để làm chủ được những suy nghĩ trong đầu nhằm mục đích trau dồi 

bản thân, cải thiện sức khoẻ tinh thần và thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ451TH 

- Phòng Đọc: DV 59525 

- Phòng Mượn: MH 12196-12197 
 

22/. KIM DAN. Gửi bạn, người đang lạc lối trong thế giới người lớn đầy phức tạp : 

Đôi lúc, thu mình lại một chút cũng không sao / Kim Dan; SunTzô dịch. - H. : Văn học, 

2020. - 174tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: You can wind down from time to time 
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Tóm tắt: Thông qua những tình huống thực tế ý nghĩa trong cuộc sống giúp bạn tìm 

lại chính mình, không bị lạc lối trong thế giới người lớn nhiều phức tạp để tìm ra lối đi 

cho riêng mình. 

+ Môn loại: 158.1 / G553B 

- Phòng Mượn: MH 12208-12209 
 

23/. DƯƠNG HY VĂN. Hãy tôn trọng nỗ lực của một cô gái / Dương Hy Văn; Thuỵ 

Liên dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 252tr.; 20cm. - (Tủ sách Quý cô) 

Tên sách tiếng Trung: 请尊重一个姑娘的努力 

Tóm tắt: Giới thiệu các câu chuyện về lòng kiên trì, sự nỗ lực vượt qua những thử 

thách, khó khăn của một cô gái quyết tâm theo đuổi đam mê, nhiệt huyết để chạm tới 

thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / H112T 

- Phòng Mượn: MH 12158-12159 
 

24/. QUỲNH IN SEOUL. Học làm người lớn / Quỳnh In Seoul. - H. : Thế giới, 

2020. - 143tr. : Tranh vẽ; 19cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện về thanh xuân, cuộc sống được tác giả xây dựng một 

cách chân thật và giản dị. Để nhận ra được giá trị của trưởng thành, muốn có được vinh 

quang thì bạn phải chấp nhận đánh đổi bằng mồ hôi và công sức. 

+ Môn loại: 158.1 / H419L 

- Phòng Mượn: MH 12204-12205 
 

25/. MỄ TÔ. Không sợ đêm đen bởi trong lòng có ánh sáng / Mễ Tô; Hoài An dịch. 

H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 285tr.; 20cm. - (Tủ sách chữa lành) 

Tóm tắt: Bất kể vui hay buồn đều không kéo dài vĩnh viễn, mọi thứ rồi sẽ dần phai 

nhạt theo thời gian. Điều quan trọng là khi buồn đau, ta có thể mài giũa bản thân để mình 

có một trái tim kiên cường, một đôi mắt sáng, một cái đầu thông thái để dần toả sáng, 

mặc năm tháng đổi dời hay không. Mong cho những ai đang cầm cuốn sách này trên tay 

có thể sống với một tâm hồn đẹp và luôn khắc ghi điều này: Bạn có thái độ thế nào với 

cuộc đời thì nó sẽ đối xử với bạn như thế. 

+ Môn loại: 158.1 / KH455S 

- Phòng Đọc: DV 59498 

- Phòng Mượn: MH 12156-12157 
 

26/. WATTS, ALAN W.. Minh triết về nỗi bất an : Một thông điệp cho thời đại đầy 

lo âu / Alan W. Watts; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 211tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách giúp cho bạn đọc tìm được thấy niềm vui trong khoảnh khắc 

hiện tại, khoảnh khắc mà con người chúng ta ai ai cũng đang dành quá nhiều thời gian dự 

đoán và hoạch định tương lai cho mình cùng với sự than vãn về quá khứ mà quên mất 

rằng mình đã lỡ mất niềm vui của hiện tại. 

+ Môn loại: 158.1 / M312TR 

- Phòng Đọc: DV 59489 

- Phòng Mượn: MH 12135-12136 
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27/. MARVIN, LIZ. Sống như những cái cây : Những bài học nhỏ để có nguồn hạnh 

phúc bất tận / Liz Marvin; Annie Davidson minh hoạ; Nynie dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. 

28tr. : Tranh màu; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: How to be more tree 

Tóm tắt: Trình bày những phẩm chất, đức tính và khả năng sinh tồn vô hạn của từng 

loài cây; khám phá cách sống với tinh thần của cây cối. Qua đó, truyền cảm hứng để bạn 

đối mặt với những khó khăn của đời người mà vẫn giữ được một trái tim ngập tràn hạnh 

phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / S455NH 

- Phòng Đọc: DV 59527 

- Phòng Mượn: MH 12200-12201 
 

28/. LÁNH DUY. Ước mơ cần thực hiện mỗi ngày / Lánh Duy; Phan Lưu Ly dịch. 

H. : Thế giới, 2020. - 276tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 每一天梦想练习 

Tóm tắt: Ghi chép lại chặng đường vất vả của tác giả về quá trình đạt được thành 

công, từ cô sinh viên không nổi bật, không tiền bạc, không mối quan hệ trở thành tác giả, 

diễn giả - một người có địa vị trong xã hội. 

+ Môn loại: 158.1 / Ư557M 

- Phòng Đọc: DV 59475 

- Phòng Mượn: MH 12095-12096 
 

29/. VÃN TÌNH. Không sợ chậm chỉ sợ dừng / Vãn Tình; Huỳnh Nhã Thy dịch. - 

H. : Thế giới, 2020. - 359tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện xoay quanh tình yêu, hôn nhân, cuộc sống gia 

đình của những người phụ và đưa ra những bài học đắt giá về sức mạnh của tính kỷ luật 

và tự giác để giúp phụ nữ trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. 

+ Môn loại: 158.1 / KH455S 

- Phòng Đọc: DV 59500 

- Phòng Mượn: MH 12160-12161 

200. TÔN GIÁO: 

30/. OSHO. Tantra: Sự hiểu biết tối cao : Những bài giảng về Bài ca ấn chứng vĩ đại 

của Tilopa, ấn bản Dutton gọi là "Chỉ có một bầu trời" / Osho; Nguyễn Trung Giang dịch. 

H. : Hồng Đức, 2019. - 425tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng triết học Phật giáo Tây Tạng thể hiện qua Tantra như: 

Kinh nghiệm tối thượng, vấn đề gốc rễ, bản chất của bóng tối và ánh sáng, sự thật bẩm 

sinh... 

+ Môn loại: 294.3 / T105S 

- Phòng Đọc: DV 59469 

- Phòng Mượn: MH 12083-12084 
 

31/. OSHO. Nghệ thuật cân bằng sinh tử : Những bài nói về Hassidism từ 11/10/76 

đến 20/10/76 buổi sáng / Osho; Nguyễn Đình Hách dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - 

Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 382tr.0; 21cm 
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Tóm tắt: Gồm những bài thuyết giảng về Hassidism, sự cân bằng và sự vận động từ 

sự hoàn thiện này tới sự hoàn thiện khác cao hơn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 296.8 / NGH250T 

- Phòng Đọc: DV 59470 

- Phòng Mượn: MH 12085-12086 
 

32/. OSHO. Bên kia những vì sao : Những cuộc trò chuyện từ 1/7/77 đến 31/7/77. 

Nhật ký Huyền môn / Osho; Nguyễn Trung Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 366tr.; 

21cm 

Dịch theo nguyên bản tiếng Anh: Far beyond the stars: Talks given from 1/7/77 to 

31/7/77. Darshan Diary 

Tóm tắt: Gồm những bài thuyết giảng của nhà huyền môn Ấn Độ nổi tiếng Osho 

như: Con người cần can đảm là chính mình, tình yêu là thiền tự nhiên, mọi nỗi đau đều 

có thể trở thành Satori, chúng ta đều có thể trở thành những vị thần... 

+ Môn loại: 299 / B254K 

- Phòng Đọc: DV 59466 

- Phòng Mượn: MH 12077-12078 
 

33/. OSHO. Bí mật của những bí mật : Những bài nói từ 11/8/1978 buổi sáng tới 

26/8/1978 buổi sáng: Loạt bài thuyết giảng bằng tiếng Anh / Osho; Nguyễn Đình Hách 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 645tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Chandra Mohan Jain 

Tóm tắt: Gồm những bài thuyết giảng của nhà huyền môn Ấn Độ nổi tiếng Osho về 

ánh sáng của Thượng đế, về cuộc sống u mê của loài người. 

+ Môn loại: 299 / B300M 

- Phòng Đọc: DV 59467 

- Phòng Mượn: MH 12079-12080 
 

34/. OSHO. Mặt trời tâm thức : Những bài nói từ 17/10/1970 đến 20/10/1970 / Osho; 

Nguyễn Đình Hách dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 171tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài thuyết giảng của nhà huyền môn Ấn Độ nổi tiếng Osho 

như: Thử nghiệm sinh lực sống trong thiền, sự sống là năng lượng, mặt trời tâm thức... 

+ Môn loại: 299 / M118TR 

- Phòng Đọc: DV 59468 

- Phòng Mượn: MH 12081-12082 
 

35/. OSHO. Người thân yêu của trái tim tôi : Những cuộc trao đổi từ 03/05/1976 tới 

28/05/1976. Nhật ký Huyền môn / Osho; Nguyễn Trung Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 

2020. - 431tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài thuyết giảng của nhà huyền môn Ấn Độ nổi tiếng Osho 

như: Người khác không bao giờ chịu trách nhiệm, cuộc sống ở trong sự vận động, hãy để 

tình yêu trở thành phong cách sống của bạn... 

+ Môn loại: 299 / NG558TH 

- Phòng Đọc: DV 59465 
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- Phòng Mượn: MH 12075-12076 

 

36/. OSHO. Ươm mầm = The book of children / Osho; Chickn dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2020. - 321tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách khai phá phương thức liên kết mới trong xã hội loài người trong việc 

hướng dẫn người lớn nhận thức tình trạng bị áp đặt của chính mình khi liên hệ với trẻ em, 

giúp họ biết được khi nào cần nuôi nấng và bảo vệ, khi nào cần đứng tránh sang một bên 

để trẻ em có thể bộc lộ những tiềm năng lớn nhất và đạt được hạnh phúc cao nhất. 

+ Môn loại: 299 / Ư559M 

- Phòng Đọc: DV 59464 

- Phòng Mượn: MH 12073-12074 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
37/. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bài thi Khoa học xã hội / Nguyễn Mạnh 

Hưởng chủ biên, Nguyễn Văn Ninh, Ngô Thị Hải Yến.... - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 327tr. : Minh hoạ; 24cm 

+ Môn loại: 300.76 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MA 24197 
 

38/. SCHEIN, EDGAR H.. Lãnh đạo & văn hoá doanh nghiệp / Edgar H. Schein, 

Peter Schein; Lê Đào Anh Khương dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2021. - 294tr.; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: Organizational culture and leadership 

Tóm tắt: Trình bày định nghĩa về văn hoá và lãnh đạo tổ chức, các khía cạnh của 

văn hoá, vai trò của lãnh đạo trong việc xây dựng, gắn kết và phát triển văn hoá, việc quản 

lý sự thay đổi văn hoá của các nhà lãnh đạo cũng như các vai trò mới cho người lãnh đạo 

và công tác lãnh đạo giữa các tổ chức nhóm có khác biệt về văn hoá. 

+ Môn loại: 302.3 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DL 19387 

- Phòng Mượn: MA 24184-24185 
 

39/. HỒ TÚ BẢO. Hỏi đáp về chuyển đổi số / Hồ Tú Bảo, Nguyễn Huy Dũng, 

Nguyễn Nhật Quang. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 349tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách được chia ra làm 5 phần gồm câu hỏi chung về chuyển đổi số, đột 

phá của AI và các công nghệ số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Câu hỏi trong mỗi 

phần lại được gộp theo nhóm các vấn đề chuyển đổi số đặt ra là gì, tại sao, thế nào, bao 

giờ, ai liên quan... 

+ Môn loại: 303.48 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DL 19365 

- Phòng Mượn: MA 24150-24151 

 

40/. KINDLLON, DAN. Tìm hiểu thế giới cảm xúc của bé trai / Dan Kindllon, 

Michael Thompson; Khải Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2020. - 303tr.; 23cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu và nghiên cứu về đời sống tình cảm nội tâm của các cậu bé, giúp 

các em mở lòng chia sẻ những cảm xúc thầm kín không thể nói ra những tổn thương bên 

trong của các cậu bé; Qua đó, hướng dẫn các bậc cha mẹ biết cách làm thế nào để nuôi 
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dạy con trai thật tốt cả về thể chất lẫn tinh thần giúp các em phát triển một cách toàn diện 

trong tương lai. 

+ Môn loại: 305.23081 / T310H 

- Phòng Đọc: DL 19385 

- Phòng Mượn: MA 24182-24183 
 

41/. TRẦN ĐÌNH HUỲNH. Đem sức ta mà giải phóng cho ta / Trần Đình Huỳnh, 

Vũ Hoài Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 108tr.; 21cm. - (Học và làm theo Bác) 

Tóm tắt: Quyển sách nói lên tình cảm thương quý cùng với sự cảm kích sâu sắc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phụ nữ, với những đóng góp to lớn vào sự tồn tại, phát 

triển của dân tộc và nhân loại trong công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc cũng như thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

+ Môn loại: 305.4209597 / Đ202S 

- Phòng Đọc: DV 59340 

- Phòng Mượn: MA 23952-23953 
 

42/. LÊ THÁI DŨNG. Văn hoá biển, đảo qua tín ngưỡng và lễ hội truyền thống Việt 

Nam / Lê Thái Dũng. - H. : Dân trí, 2020. - 219tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 3 phần chính: Những nét chính về biển, đảo trong văn hoá Việt Nam. 

Văn hoá biển, đảo qua tín ngưỡng Việt Nam. Văn hoá biển, đảo qua lễ hội truyền thống 

Việt Nam. Trình bày ngắn gọn, khái quát có trọng tâm nhằm giúp bạn đọc nắm được 

những kiến thức cần thiết nhất, những nét đặc sắc về văn hoá biển đảo ở mỗi vùng miền, 

địa phương, làm nổi bật tính phong phú, đa dạng của văn hoá Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 59400 

- Phòng Mượn: MA 24091-24092 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

43/. Lịch sử các học thuyết chính trị / Nguyễn Đăng Dung, Lê Thị Thanh Lai chủ 

biên, Đinh Ngọc Thắng,... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 513tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử các học thuyết chính trị của các nước: Ấn Độ cổ đại, 

Trung Quốc cổ đại, Hy Lạp cổ đại, La Mã cổ đại, Tây Âu trung cổ, nước Anh thời cận 

đại... 

+ Môn loại: 320.01 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 19363 

- Phòng Mượn: MA 24146-24147 
 

44/. LÊ THÁI DŨNG. Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

của Việt Nam / Lê Thái Dũng. - H. : Hồng Đức, 2020. - 187tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về 2 quần đảo. Quá trình xác lập và thực 

thi chủ quyền tại 2 quần đảo. Cuộc tranh chấp chủ quyền đối với 2 quần đảo. Một số hình 

ảnh, tài liệu, thư tịch cổ về 2 quần đảo này. 

+ Môn loại: 320.109597 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DV 59401 

- Phòng Mượn: MA 24093-24094 
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45/. TOCQUEVILLE, ALEXIS DE. Nền dân trị Mỹ / Alexis De Tocqueville; Phạm 

Toàn dịch; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính, giới thiệu. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Tri thức, 

2020. - 805tr.; 24cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: De la démecratie en Amérique 

Tóm tắt: Giới thiệu khái lược về nước Mỹ và hệ thống xã hội, chính trị. Ảnh hưởng 

của nền dân trị đến sự vận động về tinh thần và trí tuệ tại Hoa Kì. Ảnh hưởng của những 

tư tưởng và tình cảm dân chủ đến đời sống chính trị nước Mỹ. 

+ Môn loại: 320.973 / N254D 

- Phòng Đọc: DL 19360 

- Phòng Mượn: MA 24141 
 

46/. TRẦN ĐÌNH HUỲNH. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã vượt lên chình mình để làm nên lịch sử / Trần Đình Huỳnh, Nguyễn Ngọc 

Ánh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 214tr.; 21cm. - (Học và làm theo Bác) 

Tóm tắt: Trình bày khái quát sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và phát triển 

dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh; Vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong 

tình hình mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh; Vấn đề về nguy cơ thoái hoá biến 

chất khi Đảng trở thành đảng cầm quyền; Hồ Chí Minh dưới góc nhìn khách quan của 

người nước ngoài... 

+ Môn loại: 324.2597075 / D558A 

- Phòng Đọc: DV 59338 

- Phòng Mượn: MH 12131-12132 
 

47/. Một số sự kiện lịch sử - 200 năm quan hệ Việt - Mỹ (1820 - 2020) / Phạm Xanh, 

Nguyễn Xuân Hùng, Trần Thị Minh.... - H. : Hồng Đức, 2020. - 248tr. : 32tr. ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nhiều tài liệu có giá trị về mặt lịch sử qua tập hợp các bài viết 

về một số sự kiện lịch sử trong 200 năm quan hệ Việt - Mỹ từ 1820 - 2020. 

+ Môn loại: 327.597073 / M458S 

- Phòng Đọc: DL 19383 

- Phòng Mượn: MA 24176-24177 

330. KINH TẾ HỌC: 
48/. Tiền di động để thúc đẩy tài chính toàn diện = Mobile money for financial 

inclusion / Juliet Maina, Francesco Pasti, Nika Naghavi, Brian Muthiora; Dịch: Trần Nhật 

Lệ,... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 367tr. : Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Hiệp hội Di động toàn cầu 

Tóm tắt: Gồm các nghiên cứu về chính sách và quản lý thực thi tiền di động; báo 

cáo thực trạng ngành tiền di động các năm 2018-2019; triển khai chính sách tiền di động 

ở Kenya nhằm thúc đẩy cách mạng tài chính số; tiền di động tại Philippines; thị trường, 

mô hình và quy định tiền di động dành cho người chưa có tài khoản ngân hàng; chứng 

chỉ tiền di động. 

+ Môn loại: 332.1 / T305D 

- Phòng Đọc: DL 19361 

- Phòng Mượn: MA 24142-24143 
 

49/. NGUYỄN KIM ANH. Đánh giá tổn thương môi trường sinh thái phạm vi vùng  
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và toàn cầu = Assessment of eco-environmental vulnerability at regional and global scales  

/ Nguyễn Kim Anh, Liou Yuei An. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 199tr.: 

Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp đánh giá tổn thương môi trường sinh thái; đánh 

giá tổn thương môi trường sinh thái cho tỉnh Thừa Thiên - Huế; Đánh giá tổn thương môi 

trường sinh thái đa thời gian ở quy mô khu vực, quy mô toàn cầu cùng một số kiến nghị 

và định hướng cho tương lai môi trường sinh thái. 

+ Môn loại: 333.7 / Đ107GI 

- Phòng Đọc: DL 19362 

- Phòng Mượn: MA 24144-24145 
 

50/. Giáo trình truyền thông về tài nguyên và môi trường / Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

chủ biên, Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Nhạn.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công 

nghệ, 2020. - 260tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về truyền thông tài nguyên và môi trường; 

các hình thức, phương pháp xây dựng kế hoạch và thực hiện một chương trình truyền 

thông về tài nguyên và môi trường; truyền thông về tài nguyên môi trường ở các vùng địa 

lí khác nhau. 

+ Môn loại: 333.7 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19348 

- Phòng Mượn: MA 24119-24120 
 

51/. LÊ THÁI DŨNG. Những điều cần biết về quản lý tài nguyên môi trường biển 

và hải đảo / Lê Thái Dũng. - H. : Hồng Đức, 2020. - 199tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp gồm 70 câu hỏi và trả lời như: Những nội 

dung cơ bản về quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Những nội dung quan 

trọng trọng quản lý tài nguyên môi trường biển, hải đảo. Một sô vấn đề về bảo vệ môi 

trường biển trong phát triển kinh tế biển Việt Nam và hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 333.91009597 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DV 59402 

- Phòng Mượn: MA 24095-24096 
 

52/. NGUYỄN VĂN KHOAN. Câu chuyện về chiếc vòng bạc của Bác Hồ / Nguyễn 

Văn Khoan biên soạn. - H. : Dân trí, 2020. - 199tr.; 19cm. - (50 năm thực hiện Di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)) 

Tóm tắt: Gồm một số bài viết và câu chuyện cảm động phản ánh tư tưởng đại đoàn 

kết các dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / C125CH 

- Phòng Đọc: DV 59531 

- Phòng Mượn: MH 12214-12215 
 

53/. NGUYỄN VĂN KHOAN. Đi tới mùa Xuân tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn 

Văn Khoan. - H. : Dân trí, 2020. - 199tr.; 21cm. - (50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (1969-2019)) 
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Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình phát triển 

tư tưởng của một người Việt Nam yêu nước vĩ đại từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành ra 

đi tìm đường cứu nước, trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam, lãnh tụ của dân 

tộc, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. 

+ Môn loại: 335.4346 / Đ300T 

- Phòng Đọc: DV 59529 

- Phòng Mượn: MH 12210-12211 

 

54/. Tư tưởng đại đoàn kết trong di chúc Bác Hồ / Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị 

Mai Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2020. - 195tr.; 21cm. - (50 năm thực hiện di 

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)) 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng đại 

đoàn kết trong di chúc của Bác Hồ cùng với một số chuyện kể về tinh thần đoàn kết của 

Bác. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 59530 

- Phòng Mượn: MH 12212-12213 
 

55/. MCKENZIE, HAMISH. Elon Mush - Đặt cả thế giới lên bốn bánh xe điện / 

Hamish Mckenzie; Khánh Trang dịch. - H. : Tài chính, 2020. - 471tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một cái nhìn chi tiết về cách Musk đưa Tesla ra thị trường... Sơ 

lược về công ty khởi nghiệp với xe điện trên toàn thế giới. 

+ Môn loại: 338.7 / E202M 

- Phòng Đọc: DV 59357 

- Phòng Mượn: MA 23990-23991 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

56/. LÊ THÁI DŨNG. Biên giới quốc gia trên biển và quy chế pháp lý của các vùng 

biển Việt Nam / Lê Thái Dũng biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về lãnh thổ quốc gia, chủ quyền quốc gia 

và biên giới quốc gia; Quy chế biên giới và những nội dung chính trong Luật biên giới 

quốc gia; Quy chế pháp lý về các vùng biển trong Luật biển quốc tế và Luật biển Việt 

Nam; Một số nội dung về quản lý khu vực biên giới biển của Việt Nam; Quy chế khu vực 

biên giới biển và vai trò của lực lượng cảnh sát biển Việt nam trong bảo vệ an ninh, trật 

tự trên biển. 

+ Môn loại: 341.4 / B305GI 

- Phòng Đọc: DV 59399 

- Phòng Mượn: MA 24089-24090 
 

57/. Luật Giao thông đường bộ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019). - H.: 

Chính trị Quốc gia, 2020. - 98tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Giao thông đường bộ với những quy định chung 

và quy định cụ thể về quy tắc giao thông đường bộ; Kết cấu hạ tầng giao thông; Phương 

tiện tham gia giao thông; Người điều khiển phương tiện; Vận tải đường bộ, quản lý nhà 

nước về giao thông đường bộ và điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.59709 / L504GI 
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- Phòng Mượn: MA 23844 

 

58/. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG. Hỏi - đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng: 

Sách tham khảo / Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Duy Ngọc, Nguyễn Văn Quảng, Trần 

Ngọc Liêm đồng chủ biên. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 511tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hỏi đáp một số quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, hành 

vi tham ô tài sản, nhận hối lộ, hành vi lạm dụng chức quyền, chiếm đoạt tài sản, hành vi 

lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền trong thi hành công vụ... 

+ Môn loại: 345.597 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DL 19135 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
59/. TRẦN TĨNH. Cẩm nang phòng chống ma tuý học đường cho học sinh trung 

học phổ thông / Trần Tĩnh, Trương Hiểu Xuân; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2020. - 135tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giúp các em nhận thức về ma tuý; ma tuý đồng nghĩa với huỷ diệt; xây 

dựng ý thức phòng chống ma tuý. Giúp các em đi tiên phong trong đấu tranh phòng chống 

ma tuý. 

+ Môn loại: 362.29 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 59343 

- Phòng Mượn: MA 23958-23959 
 

60/. TRẦN TĨNH. Cẩm nang phòng chống ma tuý học đường cho học sinh trung 

học cơ sở / Trần Tĩnh, Trương Hiểu Xuân; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2020. - 123tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giúp các em nhận thức về ma tuý sự tiến hoá của ma tuý. Ma tuý độc hại 

như thế nào. Bị chi phối nếu lỡ có những hành vi dùng thử. Và cùng nhau nói không với 

ma tuý. 

+ Môn loại: 362.29 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 59344 

- Phòng Mượn: MA 23960-23961 
 

61/. PHƯƠNG NAM ĐÌNH. Kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp / Phương Nam 

Đình chủ biên; Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ Quảng Tây dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2020. - 143tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những lưu ý khi tham gia giao thông công cộng như người đi 

bộ, người lái xe cơ giới cần chú ý,.. Những kỹ năng xử lý khi thiên tai như động đất, khi 

gặp sấm chớp, khi nhà bị cháy... Cách xử lý khi sống ở đô thị, khi sống ở nông thôn và 

những điều cần biết về cấp cứu. 

+ Môn loại: 363.1 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 59345 

- Phòng Mượn: MA 23962-23963 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
62/. KIM ANH. Chu du xứ sương mù : Dành cho lứa tuổi 16+ / Kim Anh. - H. : Kim  

Đồng, 2020. - 143tr. : Ảnh màu; 21cm 
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Tên thật tác giả: Phạm Thị Kim Anh 

Tóm tắt: Kể lại về chuyến đi học tập, trải nghiệm hành trình tìm kiếm học bổng và 

du học ở Vương quốc Anh của tác giả - một phụ nữ trẻ đã lập gia đình, con nhỏ chưa tới 

ba tuổi. Qua đó truyền cảm hứng cho những học sinh, sinh viên và cả những người đã 

từng gác lại giấc mộng học hành để tiếp tục theo đuổi những dự định. 

+ Môn loại: 370.116 / CH500D 

- Phòng Đọc: DV 59409 

- Phòng Mượn: MA 24103-24104 
 

63/. HOLLINS, PETER. Bí quyết học gì giỏi nấy = The self - learning blueprint : 

Chiến thuật giúp tự học thành công / Peter Hollins; Phạm Hoa Phượng dịch. - H. : Thế 

giới, 2020. - 168tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các chiến thuật tự học, các mẹo học tập, vượt qua các trở ngại 

và thất bại giúp việc học trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả. 

+ Môn loại: 371.39 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 59342 

- Phòng Mượn: MA 23956-23957 
 

64/. Công tác xã hội với học sinh nghiện internet / Nguyễn Hiệp Thương, Trịnh 

Phương Thảo, Lê Minh Công.... - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Giáo dục, 

2019. - 183tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan công tác xã hội với học sinh nghiện internet; Thực 

trạng học sinh nghiện internet và chính sách, luật pháp liên quan đến học sinh nghiện 

internet; Thực hành công tác xã hội với học sinh nghiện internet. 

+ Môn loại: 371.7 / C455T 

- Phòng Đọc: DL 19354 

- Phòng Mượn: MA 24130-24131 
 

65/. Công tác xã hội với học sinh sử dụng chất gây nghiện / Nguyễn Duy Nhiên, 

Tiêu Thị Minh Hường, Nguyễn Lê Hoài Anh.... - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. 

- H. : Giáo dục, 2019. - 191tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về chất gây nghiện và vấn đề học sinh sử dụng chất gây nghiện. 

Trình bày các nội dung: Giáo dục phòng ngừa, giải quyết vấn đề học sinh sử dụng chất 

gây nghiện; Khung lý thuyết công tác xã hội với học sinh sử dụng chất gây nghiện; Ứng 

dụng các phương pháp công tác hội hỗ trợ giải quyết vấn đề gặp phải của học sinh sử 

dụng chất gây nghiện. 

+ Môn loại: 371.7 / C455T 

- Phòng Đọc: DL 19353 

- Phòng Mượn: MA 24128-24129 

 

66/. Công tác xã hội với vấn đề bạo lực học đường / Lương Quang Hưng, Nguyễn 

Thu Trang, Ngô Thị Thanh Mai.... - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Giáo 

dục, 2019. - 183tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thực trạng, các khái niệm liên quan, 

hình thức, yếu tố ảnh hưởng và hậu quả của bạo lực học đường. Vận dụng một số lý 
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thuyết, nguyên tắc đạo đức, vai trò của công tác xã hội và giới thiệu một số hoạt động của 

công tác xã hội trong việc giải quyết vấn đề bạo lực học đường. 

+ Môn loại: 371.7 / C455T 

- Phòng Đọc: DL 19352 

- Phòng Mượn: MA 24126-24127 
 

67/. MACKENZIE, SARAH. Đọc sách cùng con đi muôn dặm đường : Xây dựng 

mối quan hệ ý nghĩa và bền lâu với con / Sarah Mackenzie; Thu Huỳnh dịch. - H. : Lao 

động, 2020. - 229tr.; 23cm. - (Tủ sách cha mẹ) 

Tên sách tiếng Anh: The read - aloud family 

Tóm tắt: Sách khơi dậy niềm cảm hứng cho phong trào đọc sách cùng con với những 

cách thức như: Chuẩn bị cho con hành trang để học tập thành công; Phát triển lòng vị tha 

và đồng cảm trong con thông qua các cuốn sách; Tìm ra thời gian đọc sách cùng con trong 

lúc con đi học, chơi thể thao và làm việc nhà... Sách cũng gợi ý các danh mục sách phù 

hợp lứa tuổi cho con từ sơ sinh tới thanh thiếu niên. 

+ Môn loại: 372.42 / Đ419S 

- Phòng Đọc: DL 19388 

- Phòng Mượn: MA 24186-24187 
 

68/. Nghiệp vụ công tác và các chính sách mới nhất của ngành giáo dục dành cho 

giáo viên / Quang Lân sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 395tr. : Bảng; 

27cm 

Tóm tắt: Sách gồm những phần chính: Luật giáo dục. Quy chế thi tốt nghiệp, tuyển 

sinh đại học, cao đẳng, THCS, THPT. Quy trình đánh giá, xếp loại và kiểm định chất 

lượng giáo dục. Quy định về chế độ tiền lượng, phụ cấp và trợ cấp. Công tác thi đua khen 

thưởng về xét tặng danh hiệu, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. 

+ Môn loại: 379.597 / NGH307V 

- Phòng Mượn: MA 24209 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
69/. NGUYỄN THỊ KIM VÂN. Tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc Bahnar, Jrai / 

Nguyễn Thị Kim Vân. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 228tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày điều kiện môi sinh và truyền thống văn hoá dân tộc Bahnar, Jrai 

ở tỉnh Gia Lai; Tín ngưỡng cổ truyền và sự chuyển biến của các yếu tố trong tín ngưỡng 

cổ truyền từ nửa cuối thế kỉ XIX đến nay; Các tôn giáo mới du nhập, các chuyển biến văn 

hoá - xã hội vùng đồng bào Bahnar, Jrai dưới tác động của các tôn giáo mới du nhập. 

+ Môn loại: 390.0959762 / T311NG 

- Phòng Mượn: MA 24175 
 

70/. NGUYỄN VIỆT BẮC. Thưởng trà dưới mái hiên nhà / Nguyễn Việt Bắc, Lê 

Ngọc Linh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 249tr.; 20cm 

Tóm tắt: Những gì được viết trong sách chỉ là câu chuyện lặt vặt hay vài hoạt động 

chung mà một gia đình sẽ làm, sẽ chơi với nhau khi có trà, để chúng ta sống những ngày 

ấm yên cùng cha mẹ, chồng con, bạn bè. Đó là cách lựa chọn ấm, chén cho bàn trà tại gia. 

Là hướng dẫn làm trà dệt hương đơn giản cho vài loại hoa quen thuộc mà bạn dễ dàng 
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tìm thấy như nhài, cúc, sen...Là cách pha một ấm trà vừa đủ ngon, vừa đủ thơm để mời 

nhau bên bàn trà khi hàn huyên chuyện trò cuối ngày, trong ngày. 

+ Môn loại: 394.109597 / TH561TR 

- Phòng Mượn: MA 24226-24227 
 

71/. Tết Việt Nam xưa / Du Uyên dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 195tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Tết của người Việt qua những nghi lễ, phong tục, thú chơi thấm 

đẫm "tâm hồn Việt Nam" trong sự khắc hoạ uyên bác, tinh tế, gần gũi mà sống động của 

các học giả nước ngoài. Tết Việt đã hiện lên đầy màu sắc trong tâm cảm của người Việt 

Nam, trong con mắt của các du khách, nhà truyền giáo nước ngoài, dưới nhãn quan của 

nhà sử học Pháp và Việt Nam. Đặc biệt, các bài viết được minh hoạ bằng hơn 50 bức 

tranh Tết ngộ nghĩnh, sống động, nhiều tranh vẽ phong cách mỹ thuật dân gian đặc sắc. 

+ Môn loại: 394.269597 / T258V 

- Phòng Đọc: DL 19382 

- Phòng Mượn: MA 24173-24174 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 
72/. ATSUSHI INNAMI. Đọc nhanh, hiểu sâu, nhớ lâu trọn đời / Atsushi Innami; 

Chi Anh dịch. - Tái bản lần 6. - H. : Công Thương, 2020. - 155tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 遅''読"家のための読書術 

Tóm tắt: Tìm hiểu nguyên nhân của việc đọc sách chậm, việc không có thời gian 

đọc sách và việc đọc sách mà vẫn quên. Trình bày phương pháp đọc sách lướt và đọc 

nhiều một cách hiệu quả. 

+ Môn loại: 418 / Đ419NH 

- Phòng Đọc: DV 59417 

- Phòng Mượn: MB 8047-8048 

 

73/. TRANG ANH. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Tiếng Anh / Trang 

Anh. - Tái bản có chỉnh sửa bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 185tr. : 

Minh hoạ; 24cm 

+ Môn loại: 428.0076 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MB 8065 
 

74/. LÊ THỊ HIỆP. Ngữ âm tiếng Anh quốc tế = International English phonics 

intermediate level : Cấp độ trung cấp / Lê Thị Hiệp, Stuart Kewley. - H. : Thế giới, 2019. 

106tr. : Minh hoạ; 26cm. - Kèm 1 CD 

Tóm tắt: Sách gồm 12 bài và 3 bài ôn tập cùng các bài kiểm tra nhỏ để đánh giá lại 

kiến thức cũ đã học trước đó. Giúp bạn nhận diện sự giống và khác nhau về văn hoá, ngôn 

ngữ giữa 2 cường quốc Anh và Mỹ. 

+ Môn loại: 428.1 / NG550Â 

- Phòng Đọc: DL 19464 

- Phòng Mượn: MB 8093 
 

75/. LÊ THỊ HIỆP. Ngữ âm học và cách diễn đạt tiếng Anh quốc tế = International 

English phonics and expression : Cấp độ nâng cao / Lê Thị Hiệp, Stuart Kewley. - H. : 

Thế giới, 2018. - 94tr. : Minh hoạ; 26cm. - Kèm 1 CD 
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Tóm tắt: Sách gồm 4 chương, 12 bài và 4 bài ôn tập cùng các mẫu thuyết trình thực 

tế từ diễn giả Stuart Kewley và Lê Thị Hiệp để đánh giá lại kiến thức cũ đã học trước đó. 

Giúp bạn nhận thức được giá trị của văn hoá, ngôn ngữ, thể chất, khí chất, tính cách của 

bản thân, con em, học viên để uốn nắn để trở nên chuyên nghiệp. 

+ Môn loại: 428.1 / NG550Â 

- Phòng Đọc: DL 19465 

- Phòng Mượn: MB 8094 

 

76/. HIEP LE. Sách ngữ âm dành cho người mới bắt đầu = International phonetic 

alphabet for beginner / Hiep Le, Jonathan Marks. - H. : Thế giới, 2018. - 88tr. : Minh hoạ; 

29cm. - Kèm 1 CD, tờ rời 

Tên thật tác giả: Lê Thị Hiệp 

Tóm tắt: Sách có 44 âm tiết La tinh Quốc tế, trong đó 12 nguyên âm đơn, 8 nguyên 

âm đôi và 24 phụ âm. 

+ Môn loại: 428.1 / S102NG 

- Phòng Đọc: DL 19474 

- Phòng Mượn: MB 8102 
 

77/. HWANG SEOYOON. 30 giây nói tiếng Anh như gió : Speaking matrix / Kim 

Tae Yoon; Dịch: Đặng Thu Hà. - H. : Hồng Đức, 2020. - 210tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các mẫu câu và cách diễn đạt tiếng Anh được sử dụng nhiều trong 

các tình huống giao tiếp trong đời sống hàng ngày và nơi công sở và giới thiệu phương 

pháp giúp người học có thể nói tiếng Anh dễ dàng. 

+ Môn loại: 428.3 / B100M 

- Phòng Đọc: DV 59416 

- Phòng Mượn: MB 8045-8046 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
78/. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bài thi Khoa học tự nhiên / Lê Tiến 

Hà, Phạm Thống, Lê Thị Thuỷ đồng chủ biên, Hoàng Văn Trường, Lê Thị Thu. - Tái bản 

có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 311tr. : Minh hoạ; 24cm 

+ Môn loại: 507.6 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MC 6050 

 

79/. PHAN HUY KHẢI. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán / Phan 

Huy Khải, Phạm Văn Thạo. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2020. - 190tr. : Minh hoạ; 24cm 

+ Môn loại: 510.76 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MC 6049 

 

80/. ĐỖ NGỌC HÀ. Bứt phá 9+ môn Vật lí lớp 10 : Hệ thống kiến thức và dạng bài 

từ dễ - khó... / Đỗ Ngọc Hà chủ biên, Thiền Thị Dung, Đặng Minh Trì. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2020. - 353tr. : Minh hoạ; 27cm 

+ Môn loại: 530 / B565PH 

- Phòng Mượn: MC 6055 
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81/. TRẦN HỒNG VIỆT. Giáo trình động vật học : Phần động vật có xương sống / 

Trần Hồng Việt, Trần Hồng Hải. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2019. - Minh 

hoạ. - 24cm 

Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đại học Sư phạm Hà Nội; Trung 

tâm Nghiên cứu Động vật ẩn sinh và Động vật quý hiếm Việt Nam 

T.2 : Lớp chim. - 761tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những đặc điểm chung lớp chim, phân loại lớp chim, nguồn gốc 

tiến hoá của chim. 

+ Môn loại: 598 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19410 

- Phòng Mượn: MC 6051-6052 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 

82/. PHƯƠNG NAM ĐÌNH. Kiến thức cơ bản nâng cao sức khoẻ / Phương Nam 

Đình chủ biên; Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ Quảng Tây dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2020. - 127tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về giáo dục sức khoẻ. Môi trường, nguồn nước 

và sức khoẻ. Ẩm thực, dinh dưỡng và sưc khoẻ. Di truyền, gen và sức khoẻ. Vận động, 

giấc ngủ và sức khoẻ. Phòng bệnh bảo vệ sức khoẻ. Kiến thức chăm sóc sức khoẻ bà mẹ 

và trẻ em. Các loại thuốc dự phòng trong gia đình. 

+ Môn loại: 613 / K305TH 

- Phòng Đọc: DV 59448 

- Phòng Mượn: ME 8109-8110 
 

83/. HOLLENSTEIN, JENNA. Ăn là nguồn yêu sống : Lắng nghe cơ thể - Vui từng 

bữa ăn - Sống đời thông tuệ / Jenna Hollenstein; Diệu Nghiên dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2020. - 430tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết và cách chung sống hoà bình giữa thức ăn và cơ 

thể; Khám phá cách tiếp cận mới đối với thức ăn qua lăng kính tâm linh. Sách cũng cung 

cấp một khám phá sâu sắc về một số những hình thức thiền định yêu thích nhất của tác 

giả và được truyền tải một cách độc đáo trong bối cảnh của việc ăn uống. 

+ Môn loại: 613.2 / Ă115L 

- Phòng Đọc: DV 59429 

- Phòng Mượn: ME 8069-8070 

 

84/. ASHTON, JENNIFER. Mỗi tháng một thử thách - Một năm sống khoẻ mạnh / 

Jennifer Ashton; Bùi Thanh Hằng dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 319tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The self-care solution: A year of becoming happier, healthier, 

and fitter - One month at a time 

Tóm tắt: Nêu lên tầm quan trọng của việc tự chăm sóc sức khoẻ bản thân, và biến 

chúng thành một lịch trình cụ thể để tạo nên một lối sống tích cực qua 12 thử thách trong 

một năm như: Bắt đầu từ cai rượu, đến tập chống đẩy và Plank, thiền định, rèn luyện sức 

khoẻ, bớt thịt, nhiều rau, uống đủ nước, đi bộ, công nghệ tỉnh thức, giảm đường... 

+ Môn loại: 613.2 / M458TH 

- Phòng Đọc: DV 59438 

- Phòng Mượn: ME 8089-8090 
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85/. LÊ HẰNG. 4 tuần độ lại body : Công thức tập luyện và ăn uống cho eo thon 

dáng đẹp / Lê Hằng. - H. : Thế giới, 2020. - 151tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Đưa ra những công thức và nguyên tắc quan trọng trong tập luyện và ăn 

uống để đạt tới thân hình thon gọn và săn chắc cho phụ nữ. 

+ Môn loại: 613.7 / B454T 

- Phòng Đọc: DL 19452 

- Phòng Mượn: ME 8141-8142 

 

86/. KIM JINWOO. Người cân bằng cuộc sống / Kim Jinwoo; Vũ Hưng dịch. - H. : 

Thanh niên, 2020. - 239tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách chia sẻ những quan điểm và kinh nghiệm của tác giả về việc tập luyện 

và kiểm soát thói quen sinh hoạt sẽ duy trì sự cân bằng cho cuộc sống. Giúp bạn đọc hoàn 

thiện được vẻ đẹp hình thể một cách đơn thuần, giúp cân bằng giữa công việc, sức khoẻ 

và cuộc sống. 

+ Môn loại: 613.7 / NG558C 

- Phòng Đọc: DV 59532 

- Phòng Mượn: ME 8156-8157 
 

87/. TÀO NHUỆ. Xoa bóp chữa trị các bệnh thường gặp / Tào Nhuệ, Vu Bản Tính; 

Hoàng Quảng Càn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 206tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về xoa bóp. Thủ pháp cơ bản của xoa 

bóp. Xoa bóp điều trị các bệnh chứng thường gặp. 

+ Môn loại: 615.8 / X401B 

- Phòng Đọc: DV 59450 

- Phòng Mượn: ME 8113-8114 
 

88/. TỪ KHẮC THÀNH. Sống chung với ung thư / Từ Khắc Thành; Phạm Thanh 

Vân dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 274tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trang bị những kiến thức, nhận thức đúng đắn về ung thư, chuẩn bị tâm lí 

tốt và áp dụng phương pháp điều trị mới và phù hợp giúp con người sống chung và biến 

ung thư thành một căn bệnh mạn tính có thể kiểm soát. 

+ Môn loại: 616.99 / S455CH 

- Phòng Đọc: DL 19443 

- Phòng Mượn: ME 8123-8124 
 

89/. DOANH BA. Bố kể con nghe : 10 phút kể chuyện cho em bé trong bụng mẹ 

nghe trước giờ ngủ / Doanh Ba chủ biên; Phương Thuý dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 

167tr.; 19x17cm. - (Cẩm nang dành cho mẹ bầu và thai nhi) 

Tóm tắt: Đừng nghĩ sai lầm rằng thai giáo chỉ là việc của người mẹ! Các nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng không phải âm nhạc, mà giọng nói dịu dàng ấm áp của mẹ và giọng 

nói trầm ấm mạnh mẽ của cha mới là âm thanh bé đặc biệt yêu thích khi còn nằm trong 

bụng mẹ. Nếu hoạt động thai giáo được thực hiện tốt, thì chắc chắn em bé sẽ phát triển 

toàn diện về cả thể chất, trí tuệ và cảm xúc. Hơn thế nữa, còn giúp cho người mẹ quên đi 

mệt mỏi, để cảm nhận hết niềm hạnh phúc khi mang thai. 

+ Môn loại: 618.2 / B450K 
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- Phòng Mượn: ME 8162-8163 

 

90/. DOANH BA. Mẹ kể con nghe : 10 phút kể chuyện cho em bé trong bụng mẹ 

nghe trước giờ ngủ / Doanh Ba; Phương Thuý dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 167tr.; 

19x17cm. - (Cẩm nang dành cho mẹ bầu và thai nhi) 

Tóm tắt: Hãy yêu thương bé, bằng tất cả sự quan tâm và lòng kiên trì! Ngay từ khi 

bé còn trong bụng mẹ. Các chuyên gia về thai giáo khuyên rằng: Mỗi ngày, mẹ hãy đọc 

truyện cho bé nghe và nói với bé những suy nghĩ, tình cảm của mình. Để khi bé chào đời, 

bé sẽ là một em bé khoẻ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. 

+ Môn loại: 618.2 / M200K 

- Phòng Mượn: ME 8164-8165 
 

91/. TẠ TÔNG VỤ. Kiến thức cơ bản chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi / Tạ Tông 

Vụ; Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ Quảng Tây dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 

159tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về các loại bệnh phổ biến của người lớn tuổi và các 

câu chuyện về sức khoẻ để họ tự phòng tránh bệnh tật, con cháu có thêm hiểu biết chăm 

sóc ông bà, cha mẹ. 

+ Môn loại: 618.97 / K305TH 

- Phòng Đọc: DV 59447 

- Phòng Mượn: ME 8107-8108 

620. KỸ THUẬT: 

92/. NGUYỄN ĐỨC LỢI. Kỹ thuật lạnh : Cơ sở và ứng dụng / Nguyễn Đức Lợi. - 

H. : Giáo dục Việt Nam, 2020. - 451tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về kỹ thuật lạnh cơ sở như môi chất lạnh, chất 

tải lạnh, máy nén lạnh, chu trình máy lạnh nén hơi một cấp, hai cấp và nhiều cấp, thiết bị 

ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, các thiết bị phụ, tháp giải nhiệt, tổ hợp lạnh... 

Ứng dụng kỹ thuật lạnh trong công nghiệp thực phẩm, máy kết đông thực phẩm, tủ lạnh 

gia đình, máy lạnh thương nghiệp, sản xuất và sử dụng nước đá.... 

+ Môn loại: 621.5 / K600TH 

- Phòng Đọc: DL 19469 

- Phòng Mượn: MD 9733-9734 
 

93/. LƯU VĂN TUẤN. Kết cấu ô tô / Lưu Văn Tuấn. - H. : Giáo dục, 2020. - 371tr.: 

Hình vẽ, bảng; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về bố trí chung trên ô tô, động cơ đốt trong, ly hợp, 

hộp số, truyền động từ sau hộp số đến bánh xe, hệ thống phanh, hệ thống treo, hệ thống 

lái. 

+ Môn loại: 629.22 / K258C 

- Phòng Đọc: DL 19318 
 

94/. VIÊN QUẢNG QUÂN. Kỹ thuật chẩn đoán lỗi và sửa chữa ô tô : Phiên bản 

thực chiến / Viên Quảng Quân; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 219tr. : 

Hình ảnh; 24cm 
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Tóm tắt: Gồm 8 phần: Tổng quan chẩn đoán xe ô tô. Nguyên nhân gây ra lỗi xe ô 

tô. Phân loại lỗi xe ô tô. Phương pháp chẩn đoán lỗi xe ô tô. Quy trình chẩn đoán lỗi ô tô. 

Những nhân tố ảnh hưởng đến tính chính xác trong lỗi ô tô. Phải làm gì khi gặp bế tắc 

trong quá trình chẩn đoán lỗi. 

+ Môn loại: 629.28 / K600TH 

- Phòng Đọc: DL 19435 

- Phòng Mượn: MD 9715-9716 

630. NÔNG NGHIỆP: 

95/. THI QUÂN. Kỹ thuật nuôi cá và ốc trong ruộng lúa / Thi Quân, Vương Đại 

Bằng; Trần Giang Sơn biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 71tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cách lựa chọn và cải tạo ruộng lúa, chọn giống, cấy lúa và thả 

cá giống, chăm sóc nuôi dưỡng cá. Nuôi cá trong ao nước chảy ở miền núi. Nuôi cá chạch 

trong ao sen. Nuôi ốc nhồi trong ruộng lúa. 

+ Môn loại: 639.3 / K600TH 

- Phòng Đọc: DV 59452 

- Phòng Mượn: MF 4018-4019 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
96/. YANNY ĐẶNG. Món ăn đường phố / Yanny Đặng. - H. : Hồng Đức, 2020. - 

63tr.; 21cm. - (30 công thức nấu ăn của Yanny) 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn chế biến những món ăn đơn giản dễ làm đó là những món 

ăn mà chúng ta hay nhìn thấy trên các con phố ẩm thực, chúng có nhiều hương vị, nhiều 

kiểu dáng và nhiều hình thức khác nhau, đem lại sự phấn khích cho mọi người khi thưởng 

thức.. 

+ Môn loại: 641.5 / M430Ă 

- Phòng Mượn: MD 9710-9711 
 

97/. TRẦN QUỲNH NGA. Cá hồi xông khói : Hạnh phúc gia đình trong mỗi bữa 

ăn / Trần Quỳnh Nga. - H. : Thế giới, 2020. - 239tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chế độ ăn lành mạnh với cá hồi xông khói theo các món ăn cụ 

thể: Cá hồi xông khói với bánh quy mặn, sốt kem trứng cá muối; cá hồi xông khói với 

bánh mì que; cá hồi xông khói với bánh đa vừng Việt Nam; cá hồi xông khói với sốt dầu 

dấm balsamic; cá hồi xông khói với bánh pizza; cá hồi xông khói với bánh chưng rán 

giòn... 

+ Môn loại: 641.6 / C100H 

- Phòng Mượn: MD 9729-9730 
 

98/. CONOR NGUYEN. Câu chuyện cocktail / Conor Nguyen. - H. : Thanh niên, 

2020. - 209tr.; 22cm 

Tên sách tiếng Anh: Bartender's guide 

Tóm tắt: Với những lý thuyết, kĩ thuật cơ bản và một số công thức pha chế trong 

sách sẽ là chỉ dẫn nghề nghiệp hữu ích đối với các Bartender trẻ, là những chia sẻ thú vị 

đối với người yêu thích pha chế và thưởng thức những thức uống ngon. 

+ Môn loại: 641.8 / C125CH 

- Phòng Mượn: MD 9712 
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99/. QUỲNH HƯƠNG. Sinh tố trái cây : Làm đẹp & tăng đề kháng / Quỳnh Hương. 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 83tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu công dụng và cách làm một số sinh tố trái cây, rau quả làm trắng 

da, chống nám, tái tạo da, trị mụn, da dẻ hồng hào và sinh tố rau quả giảm cân, tăng sức 

đề kháng. 

+ Môn loại: 641.8 / S312T 

- Phòng Đọc: DL 19471 

- Phòng Mượn: MD 9737-9738 
 

100/. TƯỜNG VÂN. 80 công thức làm nước ép và sinh tố : Bổ dưỡng - thanh lọc cơ 

thể / Tường Vân. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 67tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 80 công thức làm nước ép và sinh tố bổ dưỡng và thanh lọc cơ 

thể như: Sinh tố xoài - chuối, sinh tố nho - mâm xôi, sinh tố sữa đào, sinh tố dưa - kiwi, 

nước ép thơm - chanh, nước ép bưởi - dưa leo... 

+ Môn loại: 641.8 / T104M 

- Phòng Đọc: DL 19470 

- Phòng Mượn: MD 9735-9736 
 

101/. FLANAGAN, KIERAN. Forever skills - Kỹ năng nền tảng cho mọi thế hệ / 

Kieran Flanagan, Dan Gregory; Travelling Kat dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 296tr.; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày 12 kỹ năng giúp chúng ta đứng vững giữa những thay đổi của 

thế giới: Nhìn thấy dữ kiện, chuyển đổi, giải quyết vấn đề, ứng biến nhanh nhạy... 

+ Môn loại: 646.7 / F434SK 

- Phòng Đọc: DV 59437 

- Phòng Mượn: ME 8087-8088 
 

102/. JAY, FRANCINE. Nhẹ bẫng : Sống nhẹ nhàng, lòng nhẹ tênh, đời nhẹ bẫng / 

Francine Jay; Trường Huy dịch. - H. : Công Thương, 2020. - 322tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Lightly: How to live a simple, serene, and stress -free life 

Tóm tắt: Sách dành cho những người muốn áp dụng lối sống tối giản, nhẹ nhàng 

với hoàn cảnh xung quanh. Chỉ ra cách trút bỏ những gánh nặng trong cuộc sống thường 

ngày từ đồ đạc trong nhà, công việc nơi công sở đến những vấn đề đè nặng trong tâm trí. 

Để từ đó, mỗi ngày bạn bước qua đều nhẹ nhõm và tràn đầy ánh sáng. 

+ Môn loại: 646.7 / NH200B 

- Phòng Đọc: DV 59433 

- Phòng Mượn: ME 8077-8078 
 

103/. ADAMS, JUIE POINTER. Wabi-Sabi welcome: Nghệ thuật thết đãi theo 

phong cách Wabi-sabi / Juie Pointer Adams; Nguyễn Linh Chi dịch. - H. : Thế giới, 2020. 

- 325tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Wabi-sabi welcome: Learning to embrace the imperfect and 

entertain with thoughtfulness and ease 

Tóm tắt: Đưa ra những hướng dẫn trong việc thết đãi khách theo phong cách wabi-

sabi, kiến tạo một định nghĩa tiếp khách giản tiện và cởi mở hơn và chỉ ra đặc điểm khác 
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nhau trong phong cách thết đãi wabi-sabi tại các quốc gia: Nhật Bản, Đan Mạch, 

California, Pháp, Ý. 

+ Môn loại: 646.7 / W100S 

- Phòng Đọc: DL 19441 
 

104/. LÝ VĨ VĨ. Kiến thức cơ bản nuôi dạy con / Lý Vĩ Vĩ; Nhà xuất bản Khoa học 

và Công nghệ Quảng Tây dich. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 158tr. : Hình, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 2 chương: Chăm sóc giáo dục và dinh dưỡng; phòng bệnh và chữa 

bệnh. 

+ Môn loại: 649 / K305TH 

- Phòng Đọc: DV 59449 

- Phòng Mượn: ME 8111-8112 
 

105/. SHIGETA SAITO. Mẹ tập thói quen hay, con trưởng thành hạnh phúc / Shigeta 

Saito; Kusumi Hue dịch. - Tái bản lần thư 1. - H. : Kim Đồng, 2020. - 199tr.; 19cm. - (Tủ 

sách làm cha mẹ) 

Tên sách tiếng Nhật: Kodomo ga shiawase ni sodatsu okasan no "Kokoro no shukan" 

Tóm tắt: Sách sẽ giải đáp thắc mắc, xoa dịu những bất an và hướng dẫn những 

phương thức giúp bạn xây dựng thói quen tốt và môi trường gia đình hoà thuận, tích cực 

để con bạn có thể hạnh phúc trưởng thành, háo hức đón nhận điều mới mẻ và sẳn sàng 

đối mặt với mọi thử thách gặp phải. 

+ Môn loại: 649 / M200T 

- Phòng Mượn: ME 8158-8159 
 

106/. URAKO KANAMORI. Dạy con như người Nhật : Mẹ Nhật nuôi dạy con khéo/ 

Urako Kanamori; Hồng Phạm dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 138tr.; 25cm 

Tóm tắt: Sách bật mí nhiều bí quyết giúp ích cho việc nuôi dạy con khéo léo, cách 

xử trí để bé lớn không ghen tị và bắt nạt em mình. 

+ Môn loại: 649 / D112C 

- Phòng Đọc: DL 19455 

- Phòng Mượn: ME 8150-8151 
 

107/. URAKO KANAMORI. Dạy con như người Nhật : Dạy con như mẹ Nhật / 

Urako Kanamori; Nguyễn Hoà dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 187tr.; 25cm 

Tóm tắt: Trẻ em không chỉ đón nhận lời mẹ nói mà còn cả tâm tình của người mẹ. 

Vì vậy nếu mẹ nói trong khi tức giận thì các con cũng sẽ cảm nhận được sự tức giận đó. 

Các con sẽ cảm nhận được hết sự tức giận, bất an, những câu cửa miệng kiểu phủ nhận 

của mẹ và nó sẽ trở thành vết sẹo tâm lý hay tạo thành gánh nặng cho các con. Do đó, 

chúng ta hãy cùng nhau bồi đắp một tâm thế vững chắc, thoải mái để có thể nuôi dạy các 

con một cách cởi mở, nhẹ nhàng và tận hưởng niềm vui nhé!. 

+ Môn loại: 649 / D112C 

- Phòng Đọc: DL 19456 

- Phòng Mượn: ME 8152-8153 
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108/. YASUSHI KOMATSU. Dạy con như người Nhật : Mẹ Nhật dạy con làm việc 

nhà / Yasushi Komatsu; Nguyễn Ngọc dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 122tr.; 25cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này chứa đựng nhiều bí quyết như cách tạo dựng môi trường 

sống giúp trẻ nâng cao khả năng tập trung, hay cách rèn thói quen dọn dẹp cho trẻ. Ắt hẳn 

trong cuốn sách này bạn còn tìm thấy cả những thông tin có ích cho việc học tập của con 

mình. 

+ Môn loại: 649 / D112C 

- Phòng Đọc: DL 19457 

- Phòng Mượn: ME 8154-8155 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
109/. LÊ QUANG. 7 cách để thành công / Lê Quang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. 

119tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những kiến thức về tâm lí học để áp dụng trong cuộc sống, giúp 

người đọc nhận thức được khả năng của bản thân, làm thay đổi bản thân, trở thành một 

người lãnh đạo giỏi và một con người hoàn hảo trong mắt người khác. 

+ Môn loại: 650.1 / B112C 

- Phòng Đọc: DV 59414 

- Phòng Mượn: MA 24115-24116 
 

110/. INAMORI KAZUO. Cách sống : Từ bình thường trở nên phi thường / Inamori 

Kazuo; Phạm Hữu Lợi dịch. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Lao động, 2020. - 226tr.; 21cm. - 

(Tủ sách: Vbiz. Phát triển bản thân) 

Tên sách tiếng Anh: A compass to fulfillment 

Tóm tắt: Gồm các chương: Biến suy nghĩ thành hiện thực, suy nghĩ từ nguyên lý và 

nguyên tắc, mài giũa nhân cách và nâng cao tâm hồn, sống với lòng vị tha, hoà hợp với 

dòng chảy của vũ trụ. 

+ Môn loại: 650.1 / C102S 

- Phòng Đọc: DV 59410 

- Phòng Mượn: MA 24107-24108 
 

111/. SIMMONS, GENE. Hành trình đến đỉnh cao quyền lực và tiền bạc = On 

power: Tạo vị thế dẫn đầu cuộc chơi / Gene Simmons; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 

2021. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích và áp dụng những quan điểm tích cực để giúp bạn có thể trở 

thành những người quyền lực và giàu có nhất, cụ thể cần phải có những nỗ lực như: Ý chí 

chiến thắng, ý chí học hỏi, ý chí không bao giờ bỏ cuộc, ý chí làm việc chăm chỉ hơn và 

nhiều giờ hơn so với người khác. 

+ Môn loại: 650.1 / H107TR 

- Phòng Đọc: DV 59408 

- Phòng Mượn: MA 24101-24102 
 

112/. LANGONE, KEN. Từ số 0 đến tỷ phú : Tự truyện Ken Langone / Ken 

Langone; Nguyễn Ngọc Hân dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 373tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Câu chuyện về hành trình bước vào phố Wall với hai bàn tay trắng của 

một cậu bé gốc Ý, xuất thân từ một gia đình lao động nghèo. Câu chuyện về một người 

dám ước mơ lớn, dám dấu thân, dám thất bại và dám đứng lên để tiếp tục nỗ lực chạm 

đến ước mơ. Và câu chuyện về nhà đầu tư được nhiều người săn đón nhất phố Wall-nhà 

đồng sáng lập của đế chế bán lẻ vật liệu xây dựng nổi tiếng nhất thế giới Home Depot: 

Ken Langone. 

+ Môn loại: 650.1 / T550S 

- Phòng Mượn: MA 24105-24106 
 

113/. BADZIAG, RAFAEL. Bí mật tỷ đô / Rafael Badziag; Brie Vo dịch. - H. : Thế 

giới, 2020. - 311tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 20 vị tỷ phú tự thân xây dựng cơ nghiệp của mình, chia sẻ nhiều 

kinh nghiệm, phân tích chính xác và sự thông thái của các doanh nhân đã xây dựng công 

ty thành công, từ đó bạn đọc tiếp cận được nguồn cảm hứng, động lực và những giới hạn 

tâm lý được gỡ bỏ. 

+ Môn loại: 650.1 / B300M 

- Phòng Đọc: DL 19368 

- Phòng Mượn: MA 24156-24157 
 

114/. HÀN TIẾU. Trước khéo mở lời sau khéo mở lòng : Bí kíp kể chuyện chinh 

phục mọi trái tim / Hàn Tiếu; Đặng Hồng Quân dịch. - H. : Lao động, 2020. - 397tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn bạn xây dựng những câu chuyện với lối giao tiếp thông 

minh, hài hước, tạo nên những nội dung cuốn hút, mang thương hiệu và sản phẩm của 

bạn đến với khách hàng và kết nối, thúc đẩy các anh em đồng nghiệp cùng hành động. 

+ Môn loại: 651.7 / TR557KH 

- Phòng Đọc: DV 59413 

- Phòng Mượn: MA 24113-24114 
 

115/. Triết lý kinh doanh của Inamori Kazuo / Nikkei Top Leader; Hương Linh dịch. 

Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2020. - 206tr.; 19cm 

Tóm tắt: Câu chuyện về những đóng góp của Inamori Kazuo, tâm tư của bảy người 

học trò và chia sẻ những kỹ năng để trở thành một doanh nhân tài giỏi. 

+ Môn loại: 658 / TR308L 

- Phòng Đọc: DV 59523 

- Phòng Mượn: MA 24222-24223 
 

116/. GORDON, JON. Lãnh đạo kiệt xuất trước hết là đồng đội tốt nhất : 21 bài học 

để trở thành phiên bản xuất sắc nhất của chính bạn và khơi dậy điều tốt đẹp nhất nơi người 

khác / Jon Gordon; Nguyễn Linh dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 233tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The hard hat 

Tóm tắt: Nội dung kể lại câu chuyện về cuộc đời của George, lãnh đạo kiệt xuất của 

một đội bóng. Phân tích những tính cách giúp ông gắn kết những thành viên trong đội, 

luôn nỗ lực và truyền cảm hứng để tất cả đội cùng tiến bước trước khó khăn. 

+ Môn loại: 658.4 / L107Đ 
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- Phòng Đọc: DV 59411 

- Phòng Mượn: MA 24109-24110 
 

117/. FINKELSTEIN, SYDNEY. Tài đào tạo của siêu lãnh đạo = Superbosses / 

Sydney Finkelstein; Bùi Cẩm Tú dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 291tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khám phá những hành vi đặc trưng của các nhà lãnh đạo làm việc hiệu 

quả nhất thế giới, đưa ra các mô hình phát triển tài năng toàn diện dựa trên kinh nghiệm 

quản lý thực tế của các siêu lãnh đạo. 

+ Môn loại: 658.4092 / T103Đ 

- Phòng Đọc: DL 19389 

- Phòng Mượn: MA 24188-24189 
 

118/. SCHAEFER, MARK W.. Marketing đáng kinh ngạc = Marketing rebellion / 

Mark W. Schaefer; Kiều Hoà dịch. - H. : Tài chính, 2020. - 471tr.; 20cm. - (Tủ sách Kinh 

doanh - Kĩ năng) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyên bóc tách hành trình của tiếp thị hiện đại với các 

tiêu điểm trung tâm của quan hệ bán-mua, sự tương tác giữa các thương hiệu với khách 

hàng và đưa ra những ngón nghề cho truyền thông kỷ nguyên mới. 

+ Môn loại: 658.8 / M109Đ 

- Phòng Đọc: DV 59412 

- Phòng Mượn: MA 24111-24112 
 

119/. HAMMOND, RICHARD. Bán lẻ thông minh = Smart retail : 7 chiến lược 

thành công từ các thương hiệu danh tiếng Apple, Netflix, Starbucks, Ikea... / Richard 

Hammond; Lê Uyên Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 333tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp nhằm xây dựng chiến lược bán lẻ, có kế hoạch 

thay đổi phương thức vận hành hay phát triển kênh bán hàng trực tuyến và nhu cầu của 

người tiêu dùng hiện nay, đưa ra những chỉ dẫn bán lẻ từ các chuyên gia nhiều năm kinh 

nghiệm trong các tập đoàn bán lẻ lớn. 

+ Môn loại: 658.8 / B105L 

- Phòng Đọc: DV 59407 

- Phòng Mượn: MA 24099-24100 
 

120/. EDWARDS, JIM. Copywriting secrets - Bí quyết tạo content hiệu quả / Jim 

Edwards; Nguyễn Việt Dũng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách dạy bạn kĩ năng hái ra tiền tới cuối cuộc đời; giúp bạn làm chủ 

copywriting. Giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn, phục vụ được nhiều người hơn tạo được 

ảnh hưởng lớn hơn và thay đổi thế giới theo cách của bạn. 

+ Môn loại: 659.1 / C434S 

- Phòng Đọc: DV 59358 

- Phòng Mượn: MA 23992-23993 
 

121/. NOBUYUKI TAKAHASHI. Linh hồn của quảng cáo / Nobuyuki Takahashi; 

Phạm Thị Ngượi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2019. - 147tr. : Hình vẽ; 19cm 
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Tóm tắt: Đưa ra nhiều vấn đề liên quan đến việc tạo ra các ý tưởng lớn cùng với 86 

lời gợi ý và ví dụ giúp hiểu rõ hơn về cách tạo ra các ý tưởng lớn, cũng như học hỏi được 

nhiều kinh nghiệm, bài học từ các thương hiệu lớn mà tác giả đã sử dụng để làm dẫn 

chứng phân tích. 

+ Môn loại: 659.1 / L312H 

- Phòng Đọc: DV 59524 

- Phòng Mượn: MA 24224-24225 

700. NGHỆ THUẬT: 

122/. SMYTH, KATE WATSON. Thích ở nhà : Decor nhà theo phong cách riêng 

của bạn! / Kate Watson Smyth; Linh Chi dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 229tr. : Hình ảnh; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 100 câu hỏi giải đáp những điều bạn cần biết trong việc thiết kế 

và trang trí cho một ngôi nhà theo các chủ đề: Bố cục và mặt sàn; sơn và trang trí, cửa sổ 

và cửa ra vào; nội thất cố định và đồ đạc; hệ thống chiếu sáng; khu vực nấu nướng và ăn 

uống; nghỉ ngơi và làm việc; tắm và ngủ; những mẹo hữu ích cho người thuê nhà và mua 

nhà lần đầu. 

+ Môn loại: 747 / TH302-Ơ 

- Phòng Đọc: DL 19429 

- Phòng Mượn: MG 10599-10600 
 

123/. PARFET, BO. Khuất phục tử thần : Sứ mệnh chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất 

7 lục địa / Bo Parfet, Richard Buskin; Dịch: Ryan Son Tran, Vi Pham.... - H. : Thế giới, 

2020. - 379tr. : 15tr. ảnh; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Die trying 

Tóm tắt: Hồi kí về hành trình chinh phục những vùng đất, những ngọn núi cao nhất 

thế giới mà tác giả đã qua, mang lại cái nhìn sâu sắc về ý nghĩa của việc mạo hiểm chấp 

những rủi ro để theo đuổi giấc mơ của mình. 

+ Môn loại: 796.522092 / KH504PH 

- Phòng Đọc: DV 59462 

- Phòng Mượn: MG 10579-10580 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

124/. NGUYỄN THÀNH HUÂN. Tuyển chọn những bài văn đạt giải cấp tỉnh, thành 

phố và quốc gia / Nguyễn Thành Huân sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn. - H. : Dân trí, 

2020. - 406tr.; 24cm 

+ Môn loại: 807 / T527CH 

- Phòng Mượn: MB 8067 
 

125/. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Ngữ văn / Đinh Minh Hằng chủ 

biên, Nguyễn Thu Hà, Vương Hiền.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 144tr. : 

Minh hoạ; 24cm 

+ Môn loại: 807 / Ô454L 

- Phòng Mượn: MB 8066 

810. VĂN HỌC MỸ: 

126/. ALCOTT, LOUISA MAY. Cô gái lỗi thời : Tiểu thuyết / Louisa May Alcott;  

Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Văn học, 2020. - 472tr.; 21cm 
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Tên sách tiếng Anh: An old - fashioned girl 

+ Môn loại: 813 / C450G 

- Phòng Mượn: MN 12042-12043 
 

127/. BALDWIN, JAMES. Căn phòng của Giovanni : Tiểu thuyết / James Baldwin; 

Đoàn Duy dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 304tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Giovanni's room 

+ Môn loại: 813 / C115PH 

- Phòng Mượn: MN 12063-12064 
 

128/. MUENCHARATH, JEAN. Khi hơi thở chạm ánh bình minh, tôi đã nắm lấy 

đời mình : Chữa lành trái tim bằng hành trình băng qua gian khó và nỗi sợ hãi / Jean 

Muencharath; Nguyễn Nguyên Khôi dịch. - H. : Phu nữ Việt Nam, 2020. - 527tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: If I live until morning 

+ Môn loại: 813 / KH300H 

- Phòng Đọc: DV 59521 

- Phòng Mượn: MN 12044-12045 
 

129/. CAINE, RACHEL. Stillhouse - Dòng sông hắc ám : Tiểu thuyết trinh thám / 

Rachel Caine; Yến Nhi dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 455tr.; 24cm. - (Văn học trinh 

thám) 

Tên sách tiếng Anh: Wolfhunter river 

+ Môn loại: 813 / ST309D 

- Phòng Mượn: MN 12077 
 

130/. OMER, MIKE. Tiếng vọng trong lòng đất / Mike Omer; RBooks biên dịch. - 

H. : Lao động, 2020. - 515tr.; 23cm 

+ Môn loại: 813 / T306V 

- Phòng Mượn: MN 12073 
 

131/. HALL, DONALD. Trọn một kiếp đời với sự an nhiên / Donald Hall; Phi Yến 

dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 239tr.; 19cm 

+ Môn loại: 813 / TR430M 

- Phòng Mượn: MN 12087-12088 

820. VĂN HỌC ANH: 

132/. JO, BAKER. Biệt thự Longbourn : Tiểu thuyết / Baker Jo; Dịch: Phương Anh, 

Việt Anh. - H. : Lao động, 2020. - 416tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / B308TH 

- Phòng Mượn: MN 12075-12076 

891.7. VĂN HỌC NGA: 

133/. ALEXIEVICH, SVETLANA. Những cậu bé kẽm = Zinky boys : Viết (hay kể) 

toàn bộ sự thật về chính mình là bất khả / Svetlana Alexievich; Phan Xuân Lan dịch. - H.: 

Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 407tr.; 24cm. - (Giải Nobel văn chương 2015) 

+ Môn loại: 891.73 / NH556C 

- Phòng Mượn: MN 12021 
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891.5. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

134/. MẶC BẢO PHI BẢO. Giữa cơn bão tuyết : Tiểu thuyết / Mặc Bảo Phi Bảo; 

Ngọc Hoàng dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 470tr. 

+ Môn loại: 895.1 / GI-551C 

- Phòng Mượn: MN 12057 
 

135/. MẶC BẢO PHI BẢO. Giữa cơn bão tuyết : Tiểu thuyết / Mặc Bảo Phi Bảo; 

Ngọc Hoàng dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 374tr. 

+ Môn loại: 895.1 / GI-551C 

- Phòng Mượn: MN 12058 
 

136/. BẤT VẤN TAM CỬU. Hình xăm : Tiểu thuyết / Bất Vấn Tam Cửu; Muối 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 429tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / H312X 

- Phòng Mượn: MN 12039 
 

137/. BẢN LẬT TỬ. Tình yêu của anh, thế giới của em : Tiểu thuyết / Bản Lật Tử; 

Phương Hoa dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 568tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / T312Y 

- Phòng Mượn: MN 12051 
 

138/. LƯ TƯ HẠO. Trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì / Lư Tư Hạo; 

Thuỷ An dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 361tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / TR462S 

- Phòng Mượn: MN 12055-12056 
 

139/. TRIỆU DU. Bảy bức thư bị đánh mất / Triệu Du; Mỹ Tiên dịch. - H. : Lao 

động, 2020. - 239tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Seven lost letters 

+ Môn loại: 895.1 / B112B 

- Phòng Mượn: MN 12065-12066 

 

140/. CHU VĂN TUỆ. Hồi ức không nằm trong ảnh mà ở trong tim / Chu Văn Tuệ; 

Lê Linh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 301tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / H452Ư 

- Phòng Mượn: MN 12052-12053 
 

141/. QUÝ NGÀI GỌT GIŨA. Chén trà kính bạn cùng mạn đàm nhân sinh / Quý 

Ngài Gọt Giũa; Shen dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 366tr.; 24cm 

Tên thật tác giả: Quách Thành 

+ Môn loại: 895.1 / CH203TR 

- Phòng Mượn: MN 12081-12082 
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142/. HOA NHẤT. Là một người con gái gai góc cũng có thể sưởi ấm cả thế gian : 

Tản văn / Hoa Nhất: Thuỷ An dịch. - H. : Văn học, 2020. - 326tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / L100M 

- Phòng Mượn: MN 12037-12038 
 

143/. NAM CỐ. Sống, là âm thầm bùng nổ / Nam Cố; Phương Linh dịch. - H. : Thế 

giới, 2020. - 261tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / S455L 

- Phòng Mượn: MN 12067-12068 
 

144/. LÂM THANH HUYỀN. Trước khi muốn từ bỏ hãy nghĩ tới ngày mai / Lâm 

Thanh Huyền; Đặng Ngọc Ánh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 309tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / TR557KH 

- Phòng Mượn: MN 12069-12070 

895. 6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 
145/. NGẢI TIỂU ĐỒ. Order một tình yêu cao cấp : Tiểu thuyết / Ngải Tiểu Đồ; 

Nguyễn Thanh An dịch. - H. : Văn học, 2020. - 2 tập; 21cm. - (Tủ sách Văn học) 

T.1. - 467tr. 

+ Môn loại: 895.6 / O-434M 

- Phòng Mượn: MN 12059 

 

146/. NGẢI TIỂU ĐỒ. Order một tình yêu cao cấp : Tiểu thuyết / Ngải Tiểu Đồ; 

Nguyễn Thanh An dịch. - H. : Văn học, 2020. - 2 tập; 21cm. - (Tủ sách Văn học) 

T.2. - 423tr. 

+ Môn loại: 895.6 / O-434M 

- Phòng Mượn: MN 12060 

895. 7. VĂN HỌC HÀN QUỐC: 
147/. JUNG-EUM YUN. Hãy sống như những gì bạn muốn / Jung-eum Yun; Jandi 

Nguyễn dịch. - H. : Văn học, 2020. - 206tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 하고 살은대로 살아도 관 찮아 

+ Môn loại: 895.7 / H112S 

- Phòng Mượn: MN 12049-12050 

895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 
148/. Phong hoá thời hiện đại : Tự Lực văn đoàn trong tình thế thuộc địa ở Việt Nam 

đầu thế kỷ 20 / Đoàn Ánh Dương, Phùng Kiên, Nguyễn Mạnh Tiến.... - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 361tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các phần: Văn chương và kiến tạo xã hội, một chặng đường "Phong 

hoá" của Tự Lực văn đoàn; Tự Lực văn đoàn và chuẩn mực thẩm mỹ mới; Tự Lực văn 

đoàn đối diện với xã hội nông thôn; Văn chương và luật pháp; Nhà nước thuộc địa Pháp, 

xã hội dân sự Việt Nam. 

+ Môn loại: 895.922090032 / PH431H 

- Phòng Đọc: DL 19404 

- Phòng Mượn: MB 8068-8069 
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149/. Tập văn hoạ kỷ niệm Nguyễn Du. - Tái bản theo bản in năm 1942. - H. : Thế 

giới, 2020. - 85tr. : Tranh vẽ; 29cm 

+ Môn loại: 895.92212 / T123V 

- Phòng Đọc: DL 19473 

- Phòng Mượn: MB 8100-8101 
 

150/. Tuồng Kim Vân Kiều : Bản Nôm lưu trữ tại Paris / Phan Thị Thu Hiền phiên 

âm và giới thiệu; Nguyễn Văn Sâm hiệu đính. - H. : Văn học, 2020. - 458tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92212 / T518K 

- Phòng Đọc: DL 19405 

- Phòng Mượn: MB 8070 
 

151/. NGUYỄN BÁ CUNG. Lãm Thuý tập / Nguyễn Bá Cung. - H. : Thế giới, 2020. 

95tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92213 / L104TH 

- Phòng Đọc: DL 19460 

- Phòng Mượn: MV 23134-23135 
 

152/. TRỊNH NAM TRÂN. Năm thương, tháng nhớ, không ngày gửi đi / Trịnh Nam 

Trân, Kỳ Anh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 151tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92214 / N144TH 

- Phòng Mượn: MV 23142-23143 
 

153/. KIỀU MAI SƠN. Người thầy Nguyễn Bách Khoa / Kiều Mai Sơn biên soạn. 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng những đóng góp to lớn của giáo 

sư, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu Trương Tửu cho đất nước và nền văn học Việt Nam. 

Một số hồi ức kỷ niệm viết về ông từ gia đình và bạn bè. 

+ Môn loại: 895.922332 / NG558TH 

- Phòng Đọc: DV 59419 

- Phòng Mượn: MB 8051-8052 
 

154/. NHẤT LINH. Nho phong / Nhất Linh. - H. : Thế giới, 2020. - 91tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922332 / NH400PH 

- Phòng Đọc: DL 19458 

- Phòng Mượn: MV 23130-23131 
 

155/. VŨ TRỌNG PHỤNG. Số đỏ : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản lần thứ 

5. - H. : Văn học, 2020. - 235tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922332 / S450Đ 

- Phòng Đọc: DV 59520 

- Phòng Mượn: MV 23121-23122 
 

156/. NAM CAO. Truyện ngắn Nam Cao / Nam Cao. - H. : Kim Đồng, 2019.- 206tr.; 

19cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường) 
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+ Môn loại: 895.922332 / TR527NG 

- Phòng Mượn: MV 23140-23141 
 

157/. NGUYỄN THẾ LỮ. Vàng và máu / Nguyễn Thế Lữ. - H. : Thế giới, 2020. 

147tr. : Tranh vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 895.922332 / V106V 

- Phòng Đọc: DL 19459 

- Phòng Mượn: MV 23132-23133 
 

158/. PHAN THẾ CẢI. Đối mặt sói trắng : Truyện ký / Phan Thế Cải. - H. : Công 

an nhân dân, 2020. - 351tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922334 / Đ452M 

- Phòng Mượn: MV 23125-23126 

 

159/. NGUYỄN NHƯ PHONG. Kim tiền : Tiểu thuyết / Nguyễn Như Phong. - H. : 

Công an nhân dân, 2020. - 688tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922334 / K310T 

- Phòng Mượn: MV 23127 
 

160/. TRÁC DIỄM. Cây đời : Tập truyện ngắn / Trác Diễm. - H. : Thanh niên, 2020. 

199tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Trần Thị Trác Diễm 

+ Môn loại: 895.92234 / C126Đ 

- Phòng Mượn: MV 23036-23037 
 

161/. PHẠM QUANG ĐẨU. Cồn Dương : Tiểu thuyết / Phạm Quang Đẩu. - H. : 

Công an nhân dân, 2020. - 327tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C454D 

- Phòng Mượn: MV 23060-23061 
 

162/. PHAN QUẾ. Chúng sinh : Tiểu thuyết / Phan Quế. - H. : Công an nhân dân, 

2020. - 359tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH513S 

- Phòng Mượn: MV 23062-23063 
 

163/. HẠT DẺ DƯA HẤU. Chuyện chúng ta không cần người thứ ba / Hạt dẻ dưa 

hấu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 190tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527CH 

- Phòng Mượn: MV 23097-23098 

 

164/. ĐỨC ANH. Đảo bạo bệnh : Tiểu thuyết trinh thám / Đức Anh. - H. : Công an 

nhân dân, 2020. - 279tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Vũ Đức Anh 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ108B 

- Phòng Mượn: MV 23064-23065 
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165/. NGUYỄN DUY LIỄM. Đêm rừng : Tiểu thuyết / Nguyễn Duy Liễm. - H. : 

Công an nhân dân, 2020. - 239tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ253R 

- Phòng Mượn: MV 23054-23055 
 

166/. ĐỖ XUÂN THU. Đỉnh phù vân : Tiểu thuyết / Đỗ Xuân Thu. - H. : Công an 

nhân dân, 2020. - 455tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ312PH 

- Phòng Mượn: MV 23105-23106 
 

167/. TỐNG NGỌC HÂN. Động rừng : Tiểu thuyết / Tống Ngọc Hân. - H. : Công 

an nhân dân, 2020. - 231tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ455R 

- Phòng Mượn: MV 23022-23023 
 

168/. NGUYỄN HƯNG. Ếch ộp : Tuyển tập truyện siêu ngắn / Nguyễn Hưng. - H.: 

Dân trí, 2020. - 198tr. : Hình vẽ; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Ê252Ô 

- Phòng Mượn: MV 23138-23139 
 

169/. PHẠM THANH KHƯƠNG. Giáp mặt : Tiểu thuyết / Phạm Thanh Khương. 

H. : Công an nhân dân, 2020. - 207tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-109M 

- Phòng Mượn: MV 23111-23112 
 

170/. NGUYỄN VĂN CỰ. Giọt mật của thượng đế : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Cự. 

H. : Công an nhân dân, 2020. - 359tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-435M 

- Phòng Mượn: MV 23056-23057 
 

171/. LÊ DUY NGHĨA. Giọt vàng trong nắng : Tiểu thuyết / Lê Duy Nghĩa. - H. : 

Công an nhân dân, 2020. - 319tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-435V 

- Phòng Mượn: MV 23046-23047 
 

172/. LÊ NGỌC MINH. Kẻ truy sát : Tiểu thuyết hình sự / Lê Ngọc Minh. - H. : 

Công an nhân dân, 2020. - 407tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / K200TR 

- Phòng Mượn: MV 23068-23069 

 

173/. HÀ THỊ CẨM ANH. Lính nghĩa vụ : Tiểu thuyết / Hà Thị Cẩm Anh. - H. : 

Công an nhân dân, 2020. - 351tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L312NGH 

- Phòng Mượn: MV 23042-23043 
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174/. PHAN THÁI. Lửa khuất : Tiểu thuyết / Phan Thái. - H. : Công an nhân dân, 

2020. - 319tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L550KH 

- Phòng Mượn: MV 23109-23110 
 

175/. NGUYỄN ĐĂNG AN. Mê cung : Tiểu thuyết / Nguyễn Đăng An. - H. : Công 

an nhân dân, 2020. - 191tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M250C 

- Phòng Mượn: MV 23032-23033 
 

176/. KIM QUYÊN. Mối tình đầu : Tiểu thuyết / Kim Quyên. - H. : Công an nhân 

dân, 2020. - 427tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M452T 

- Phòng Mượn: MV 23048-23049 
 

177/. HHJELLY. Mùa thanh xuân / Hhjelly; Minh hoạ: Phạm Vân. - H. : Thế giới, 

2020. - 343tr. : Tranh vẽ; 12x18cm 

Tên thật tác giả: Hà Thu Hương 

+ Môn loại: 895.92234 / M501TH 

- Phòng Mượn: MV 23146-23147 

 

178/. ĐỖ ANH MỸ. Nẻo đường : Tiểu thuyết / Đỗ Anh Mỹ. - H. : Công an nhân 

dân, 2020. - 334tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / N205Đ 

- Phòng Mượn: MV 23044-23045 
 

179/. TRXX. Ngày mai có một bắt đầu / Trxx. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 198tr.; 

20cm 

Tên thật tác giả: Lê Ngọc Châm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG112M 

- Phòng Mượn: MV 23099-23100 
 

180/. PHONG ĐIỆP. Người lạ : Tiểu thuyết / Phong Điệp. - H. : Công an nhân dân, 

2020. - 351tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558L 

- Phòng Mượn: MV 23066-23067 
 

181/. THĂNG SẮC. Những người nói hộ xác chết : Tiểu thuyết / Thăng Sắc. - H. : 

Công an nhân dân, 2020. - 159tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH550NG 

- Phòng Mượn: MV 23052-23053 
 

182/. CHU THANH HƯƠNG. Phận liễu : Tiểu thuyết / Chu Thanh Hương. - H. : 

Công an nhân dân, 2020. - 527tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / PH121L 
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- Phòng Mượn: MV 23050-23051 

 

183/. ĐOÀN HỮU NAM. Rễ người : Tiểu thuyết / Đoàn Hữu Nam. - H. : Công an 

nhân dân, 2020. - 359tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / R250NG 

- Phòng Mượn: MV 23058-23059 
 

184/. PHÙNG VĂN KHAI. Tiếng rừng : Tập truyện ngắn / Phùng Văn Khai. - H. : 

Lao động, 2020. - 186tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T306R 

- Phòng Mượn: MV 23038-23039 
 

185/. NGUYỄN VĂN HỌC. Vết thương hoa hồng : Truyện dài / Nguyễn Văn Học. 

H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 183tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / V258TH 

- Phòng Mượn: MV 23034-23035 
 

186/. TRẦN NGỌC TRÁC. Huyền thoại Lê Kích : Ghi chép / Trần Ngọc Trác. - H.: 

Công an nhân dân, 2020. - 271tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92283403 / H527TH 

- Phòng Mượn: MV 23040-23041 
 

187/. TRÍ. Có một người từng là tất cả / Trí. - H. : Văn học, 2020. - 231tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / C400M 

- Phòng Mượn: MV 23076-23077 
 

188/. VĂN PHAN. Bước sa đoạ : Truyện ký / Văn Phan. - H. : Công an nhân dân, 

2020. - 383tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / B557S 

- Phòng Mượn: MV 23113-23114 
 

189/. NGUYỄN VĂN HỌC. Hà Nội thênh thang ký ức : Ký sự / Nguyễn Văn Học. 

H. : Dân trí, 2020. - 212tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / H100N 

- Phòng Đọc: DV 59515 

- Phòng Mượn: MV 23026-23027 
 

190/. LƯƠNG SĨ CẦM. Kể chuyện giới tuyến : Bút ký / Lương Sĩ Cầm. - H. : Công 

an nhân dân, 2020. - 191tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / K250CH 

- Phòng Mượn: MV 23107-23108 
 

191/. NGUYÊN KỲ VĂN. Đường đi... xa mà gần : Truyện - Tản văn - Ký / Nguyên 

Kỳ Văn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 248tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / Đ561Đ 
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- Phòng Mượn: MV 23136-23137 

 

192/. ANNA TURNER. Tôi đã yêu người âm thầm như thế / Anna Turner. - H. : 

Lao động, 2020. - 295tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / T452Đ 

- Phòng Mượn: MV 23028-23029 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

193/. HẢO PHẠM FIORI. Chuyện lạ Phi châu : Dành cho tuổi trưởng thành / Hảo 

Phạm Fiori. - H. : Kim Đồng, 2020. - 156tr.; 23cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những câu chuyện về con người, những mảnh đời, sự kiện mà 

tác giả tận mắt chứng kiến trên hành trình trải nghiệm ở Châu Phi tại Kenya, Tanzania, 

Sudan và Ethiopia. 

+ Môn loại: 916.04 / CH527L 

- Phòng Mượn: MG 10582-10583 
 

194/. JACQUES DUMAREST. Các ty độc quyền thuốc phiện và muối ở Đông 

Dương = Les monopoles de l'opium et du sel en Indochine / Jacques Dumarest; Nguyễn 

Thừa Hỷ dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 238tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ sách ký ức Đông Dương 

Tóm tắt: Sách để lại suy ngẫm cho người đọc, những kiến thức bổ ích về lịch sử, 

văn hoá, luật pháp, khoa học công nghệ. Từ đó suy nghĩ và bàn rộng ra về sự hoạch định 

những chính sách kinh tế - xã hội của các nhà cầm quyền. Thông qua những kinh nghiệm 

tốt và xấu của chính phủ Đông Dương trong việc thành lập và điều hành những ty độc 

quyền thuốc phiện và muối. 

+ Môn loại: 959.703 / C101T 

- Phòng Đọc: DL 19413 

- Phòng Mượn: MG 10597 
 

195/. TẠ THỊ THUÝ. Đồn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ từ 1884 đến 1918 / Tạ 

Thị Thuý. - Tái bản theo bản in năm 1996, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Khoa học xã hội, 

2020. - 478tr.; 24cm. - (Bộ sách Ký ức Đông Dương) 

Tóm tắt: Chủ chương, chính sách của Thực dân Pháo trong việc phát triển đồn điền 

ở Bắc Kỳ. Những biện pháp hành chính và việc lập đồn điền. Các vấn đề dân chủ và nhân 

công. Việc khai thác các đồn điền ở Bắc Kỳ giai đoạn 1884-1918. 

+ Môn loại: 959.7031 / Đ454Đ 

- Phòng Đọc: DL 19412 

- Phòng Mượn: MG 10596 
 

196/. TRẦN ĐÌNH HUỲNH. Danh nhân Hồ Chí Minh : Cuộc đời và những chặng 

đường lịch sử / Trần Đình Huỳnh, Trần Thu Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 299tr.; 

21cm. - (Học và làm theo Bác) 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến 

giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước, thời kì chuẩn bị thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, 

lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, kháng chiến chống 

thực dân Pháp, và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh  
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giải phóng miền Nam... 

+ Môn loại: 959.704092 / D107NH 

- Phòng Đọc: DV 59339 

- Phòng Mượn: MG 10577-10578 
 

197/. TRẦN LÊ AN. Bão táp và sông thiêng : Ký sự / Trần Lê An. - H. : Công an 

nhân dân, 2020. - 351tr. : Ảnh, bản đồ; 24cm 

Tên thật tác giả: Trần Đình An 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện, kí ức có thật của các liệt sĩ, chiến sĩ anh 

hùng đã cống hiến tuổi trẻ, tình yêu đất nước cháy bỏng qua 81 ngày đêm máu lửa tại 

Thành cổ Quảng Trị mùa xuân 1972. 

+ Môn loại: 959.7043 / B108T 

- Phòng Đọc: DL 19411 

- Phòng Mượn: MG 10595 
 

198/. HOÀNG ĐẠO THUÝ. Hà Nội thanh lịch : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hoàng 

Đạo Thuý. - H. : Kim Đồng, 2020. - 287tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử đường phố Hà Nội, phong tục tập quán, kiến thức xã hội 

và nếp sống, nếp nghĩ, cách sinh hoạt văn hoá của người Hà Nội. 

+ Môn loại: 959.731 / H100N 

- Phòng Đọc: DL 19345 

- Phòng Mượn: MG 10586-10587 
 

199/. HOÀNG ĐẠO THUÝ. Phố phường Hà Nội xưa : Dành cho lứa tuổi 15+ / 

Hoàng Đạo Thuý. - H. : Kim Đồng, 2020. - 173tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cảnh sắc, con người và hoạt động của phố phường Hà Nội qua 

các thời kỳ và quá trình hình thành đất Thăng Long từ khi vua Lý Thái Tổ khởi Chiếu dời 

đô đến nay. 

+ Môn loại: 959.731 / PH450PH 

- Phòng Đọc: DL 19344 

- Phòng Mượn: MG 10584-10585 
 


